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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: “PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG”. LỚP 5T1 

Thời gian từ ngày 03/03/2025 đến ngày 22/03/2025 

I.MỤC TIÊU- NỘI DUNG 
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    I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PTTC  # # # 84 # # # # # 

    
A.Phát triển vận động 
 

 # # # 43 # # # # # 

    
1.Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và 

hô hấp (Thể dục sáng) 

 

 

 

 

# # # 11 # # # # # 

3 1 

Thực hiện đúng 
kỹ thuật và 

thuần thục các 

động tác trong 

bài tập thể dục 

theo hiệu lệnh, 

nhịp bản 

nhạc/bài hát. Bắt 

đầu và kết thúc 

động tác đúng 

nhịp. 

 Tập các động 

tác phát triển các 

nhóm cơ và hô 

hấp.                               

 

Bài 9: Tập với 

nơ 

 (Hô hấp:Thổi 

bóng/ Tay: Luân 

phiên từng tay 

đưa lên cao/ 

Chân : Bước 
khuỵu 1 chân về 

phía trước, 1 

chân thẳng/ 

Bụng: Đứng 

quay người sang 

2 bên/ Bật : Bật 

tách, khép chân 

  Khối     1 x TDS TDS TDS   
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2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất 

trong vận động 
# # # # 28 # # # # # 

    * Vận động: bật, nhảy # # # # 7 # # # # # 

77 29 

Giữ được thăng 

bằng cơ thể khi 

thực hiện vận 

động bật xa tối 

thiểu 50 - 55cm 

Bật xa tối thiểu 

50 - 55cm 

Tiết học: Bật xa 

tối thiểu 50cm 

Bật xa 

tối 

thiểu 

50cm 

Lớp 
Lớp 

học 

Thể 

chất 
1 x   HĐH     

79 30 

Giữ được thăng 

bằng khi bật 

nhảy từ độ cao 

40-45cm xuống 

Bật nhảy từ trên 

cao xuống (cao 

40-45cm) 

Tiết học: Bật 

nhảy từ trên cao 

xuống (cao 40-

45cm) 

  Lớp 
Lớp 

học 

Thể 

chất 
1 x     HĐH   

    
3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn 

tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt 
# # # # 4 # # # # # 

    B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe # # # # 41 # # # # # 

    
1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường 

và ích lợi của chúng đối với sức khỏe 
# # # # 35 # # # # # 

136 52 

Trẻ được chăm 

sóc sức khỏe, 

dinh dưỡng theo 
khoa học 

- Hướng dẫn 

cách chế biến 

một số món ăn 

dành cho trẻ- 

Một số chế độ ăn 

- Hướng dẫn 

làm bánh Piza- 

Trò chuyện 

Hướng dẫn PH 

nấu ăn cho trẻ 

https://do
cs.google
.com/spre
adsheets/
d/1sCflY
uM1K7E
NPBcDl

Lớp 
Lớp 

học 

Thể 

chất 
5 x ĐTT ĐTT ĐTT   

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/bat-xa-toi-thieu-50cm-5-6-tuoi/ctfull/20229/86937
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/bat-xa-toi-thieu-50cm-5-6-tuoi/ctfull/20229/86937
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/bat-xa-toi-thieu-50cm-5-6-tuoi/ctfull/20229/86937
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/bat-xa-toi-thieu-50cm-5-6-tuoi/ctfull/20229/86937
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true


3 

 

 

TT 

HP 

  

 

LỚP 

  
Mục tiêu năm 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 
  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyê

n học 

liệu 
  

Phạ

m vi 

thực 

hiện 
  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 
  

Thu

ộc 

lĩnh 

vực 
  

Mục 

tiêu, 

nội 

dun

g 
cốt 

lõi 

DỰ 

KIẾN(

PTGT) 

CĐ PTGT 

Ghi 

chú  

  

Nhánh  

1 

Nhánh  

2 

Nhánh 

 3 

3 Tuần 

03-

>22/03 

Xe máy 

  

Tàu 

hoả 
  

Biển 

báo 
cấm 

khi trẻ bị bệnh ( 
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cân, béo phì…)- 

Hướng dẫn kỹ 

thuật sơ cứu 

thông thường 

biếng ăn.- Sơ 

cứu ngừng thở, 

ngừng tim. 

DTqfOW
BXi6b2J
ky/edit?u
sp=sharin
g&ouid=
1124128
9300844
7662182
&rtpof=tr
ue&sd=tr
ue 

    
4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng 

tránh 
# # # # 4 # # # # # 

181 71 
Nhận biết được 
một số trường 

hợp khẩn cấp 

Một số trường 

hợp khẩn cấp 
(cháy, có người 

rơi xuống nước, 

ngã chảy máu…) 

- Trò chuyện:  

Trò chuyện, 
xem video về 

một số trường 

hợp khẩn cấp 

như: bị cháy, 

ngã chảy máu, 

có người rơi 

xuống nước, 

Cùng trẻ thảo 

luận một số 

cách xử lý khi 

gặp các trường 
hợp khẩn cấp 

- Tiết học: 

Thoát hiểm khi 

Thoát 

hiểm 

khi 

gặp 

hỏa 

hoạn 

Lớp 

Lớp 

học+
Ngo

ài 

trời 

Thể 

chất 
1 x HĐH HĐC HĐC   

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sCflYuM1K7ENPBcDlDTqfOWBXi6b2Jky/edit?usp=sharing&ouid=112412893008447662182&rtpof=true&sd=true
https://youtu.be/YzPI-rcVuwk
https://youtu.be/YzPI-rcVuwk
https://youtu.be/YzPI-rcVuwk
https://youtu.be/YzPI-rcVuwk
https://youtu.be/YzPI-rcVuwk
https://youtu.be/YzPI-rcVuwk
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187 75 

Tự giác thực 

hiện được một 

số quy định về 

an toàn tại nơi 

công cộng 

Dạy trẻ biết 

được một số quy 

định đảm bảo an 

toàn nơi công 

cộng 

- Trò chuyện:  

Một số quy định 

về an toàn nơi 

công cộng (Đội 

mũ bảo hiểm 

khi tham gia 

GT, đeo khẩu 

trang khi ra 

đường). 

  Lớp 
Lớp 
học 

Thể 
chất 

  x HĐC HĐC HĐC   

    II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NT # # # # 48 # # # # # 

    A. Khám phá khoa học # # # # 11 # # # # # 

    2. Đồ vật # # # # 6 # # # # # 

    * Phương tiện giao thông # # # # 2 # # # # # 

14 9 

Hình thành 

những kỹ năng 

giữ an toàn khi 

đi bộ 

 Đi bộ trên vỉa 

hè hoặc sát lề 

đường bên phải 

theo chiều đi của 

mình (nếu không 

có vỉa hè). Từ 

trong nhà, trong 

ngõ không được 

chạy ra đường 
đột ngột, dễ gây 

- Xem phim: 
"Vui giao 

thông-Tập 11" 

-TC: Bé vui học 

luật giao thông 

..\KHO 

HỌC 

LIỆU\T

RÒ 

CHƠI 

GT.xls

x 

Lớp 
Lớp 

học 

Nhậ

n 

thức 

  x   HĐC     

file:///F:/HỒ%20SƠ%20NĂM%20HỌC%202024-2025/Documents/Desktop/Administrator/Documents/KHO%20HỌC%20LIỆU/TRÒ%20CHƠI%20GT.xlsx
file:///F:/HỒ%20SƠ%20NĂM%20HỌC%202024-2025/Documents/Desktop/Administrator/Documents/KHO%20HỌC%20LIỆU/TRÒ%20CHƠI%20GT.xlsx
file:///F:/HỒ%20SƠ%20NĂM%20HỌC%202024-2025/Documents/Desktop/Administrator/Documents/KHO%20HỌC%20LIỆU/TRÒ%20CHƠI%20GT.xlsx
file:///F:/HỒ%20SƠ%20NĂM%20HỌC%202024-2025/Documents/Desktop/Administrator/Documents/KHO%20HỌC%20LIỆU/TRÒ%20CHƠI%20GT.xlsx
file:///F:/HỒ%20SƠ%20NĂM%20HỌC%202024-2025/Documents/Desktop/Administrator/Documents/KHO%20HỌC%20LIỆU/TRÒ%20CHƠI%20GT.xlsx
file:///F:/HỒ%20SƠ%20NĂM%20HỌC%202024-2025/Documents/Desktop/Administrator/Documents/KHO%20HỌC%20LIỆU/TRÒ%20CHƠI%20GT.xlsx
file:///F:/HỒ%20SƠ%20NĂM%20HỌC%202024-2025/Documents/Desktop/Administrator/Documents/KHO%20HỌC%20LIỆU/TRÒ%20CHƠI%20GT.xlsx
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thông. 

Đi qua ngã ba, 

ngã tư đường 

phố…phải đi ở 

phần đường 

dành cho người 

đi bộ và tuân thủ 

các tín hiệu chỉ 

dẫn 

- Quan sát ngã 
tư đường phố. 

- Thực hành: Đi 

qua ngã tư 

đường phố 

- Xem phim: 

"Vui giao 

thông-Tập 8" 

- TC: Nào cùng 

lên xe Bus 

..\KHO 

HỌC 

LIỆU\T

C nào 

cùng 

lên xe 

Bus.xls

x 

Lớp 

Lớp 

học+

Ngo

ài 
trời 

Nhậ

n 

thức 

  x HĐNT HĐNT HĐNT   

Trường hợp 

không có đèn tín 

hiệu, không có 

vạch kẻ đường, 

cầu vượt, hầm 

dành cho người 
đi bộ thì phải 

quan sát các xe 

đang đi tới. Chỉ 

qua đường khi 

đảm bảo an toàn 

 Xem phim: 

"Vui giao 

thông-Tập 20" 
- TC: Bé với an 

toàn giao thông 

Không 

băng 

qua 

đường 

giữa 

các xe 

đang 

dừng 

đỗ 

Lớp 
Lớp 

học 

Nhậ

n 
thức 

  x HĐC HĐC     

file:///F:/HỒ%20SƠ%20NĂM%20HỌC%202024-2025/Documents/Desktop/Administrator/Documents/KHO%20HỌC%20LIỆU/TC%20nào%20cùng%20lên%20xe%20Bus.xlsx
file:///F:/HỒ%20SƠ%20NĂM%20HỌC%202024-2025/Documents/Desktop/Administrator/Documents/KHO%20HỌC%20LIỆU/TC%20nào%20cùng%20lên%20xe%20Bus.xlsx
file:///F:/HỒ%20SƠ%20NĂM%20HỌC%202024-2025/Documents/Desktop/Administrator/Documents/KHO%20HỌC%20LIỆU/TC%20nào%20cùng%20lên%20xe%20Bus.xlsx
file:///F:/HỒ%20SƠ%20NĂM%20HỌC%202024-2025/Documents/Desktop/Administrator/Documents/KHO%20HỌC%20LIỆU/TC%20nào%20cùng%20lên%20xe%20Bus.xlsx
file:///F:/HỒ%20SƠ%20NĂM%20HỌC%202024-2025/Documents/Desktop/Administrator/Documents/KHO%20HỌC%20LIỆU/TC%20nào%20cùng%20lên%20xe%20Bus.xlsx
file:///F:/HỒ%20SƠ%20NĂM%20HỌC%202024-2025/Documents/Desktop/Administrator/Documents/KHO%20HỌC%20LIỆU/TC%20nào%20cùng%20lên%20xe%20Bus.xlsx
file:///F:/HỒ%20SƠ%20NĂM%20HỌC%202024-2025/Documents/Desktop/Administrator/Documents/KHO%20HỌC%20LIỆU/TC%20nào%20cùng%20lên%20xe%20Bus.xlsx
file:///F:/HỒ%20SƠ%20NĂM%20HỌC%202024-2025/Documents/Desktop/Administrator/Documents/KHO%20HỌC%20LIỆU/TC%20nào%20cùng%20lên%20xe%20Bus.xlsx
https://mncoam.haiphong.edu.vn/video-an-toan-giao-thong/vui-giao-thong-mua-2-tap-20-tet-day-mon-ngon-khong-bang-qua-duong-giua-cac-xe-d/ct/18318/104404
https://mncoam.haiphong.edu.vn/video-an-toan-giao-thong/vui-giao-thong-mua-2-tap-20-tet-day-mon-ngon-khong-bang-qua-duong-giua-cac-xe-d/ct/18318/104404
https://mncoam.haiphong.edu.vn/video-an-toan-giao-thong/vui-giao-thong-mua-2-tap-20-tet-day-mon-ngon-khong-bang-qua-duong-giua-cac-xe-d/ct/18318/104404
https://mncoam.haiphong.edu.vn/video-an-toan-giao-thong/vui-giao-thong-mua-2-tap-20-tet-day-mon-ngon-khong-bang-qua-duong-giua-cac-xe-d/ct/18318/104404
https://mncoam.haiphong.edu.vn/video-an-toan-giao-thong/vui-giao-thong-mua-2-tap-20-tet-day-mon-ngon-khong-bang-qua-duong-giua-cac-xe-d/ct/18318/104404
https://mncoam.haiphong.edu.vn/video-an-toan-giao-thong/vui-giao-thong-mua-2-tap-20-tet-day-mon-ngon-khong-bang-qua-duong-giua-cac-xe-d/ct/18318/104404
https://mncoam.haiphong.edu.vn/video-an-toan-giao-thong/vui-giao-thong-mua-2-tap-20-tet-day-mon-ngon-khong-bang-qua-duong-giua-cac-xe-d/ct/18318/104404
https://mncoam.haiphong.edu.vn/video-an-toan-giao-thong/vui-giao-thong-mua-2-tap-20-tet-day-mon-ngon-khong-bang-qua-duong-giua-cac-xe-d/ct/18318/104404
https://mncoam.haiphong.edu.vn/video-an-toan-giao-thong/vui-giao-thong-mua-2-tap-20-tet-day-mon-ngon-khong-bang-qua-duong-giua-cac-xe-d/ct/18318/104404
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TT 

HP 

  

 

LỚP 

  
Mục tiêu năm 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 
  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyê

n học 

liệu 
  

Phạ

m vi 

thực 

hiện 
  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 
  

Thu

ộc 

lĩnh 

vực 
  

Mục 

tiêu, 

nội 

dun

g 
cốt 

lõi 

DỰ 

KIẾN(

PTGT) 

CĐ PTGT 

Ghi 

chú  

  

Nhánh  

1 

Nhánh  

2 

Nhánh 

 3 

3 Tuần 

03-

>22/03 

Xe máy 

  

Tàu 

hoả 
  

Biển 

báo 
cấm 

có người lớn dắt 

và tuân theo chỉ 

dẫn của CSGT 

15 10 

Biết một số quy 

định và thực 

hiện những kỹ 

năng giữ an toàn 

khi đi trên các 

PTGT 

Ngồi yên một 

chỗ, thắt dây an 

toàn(nếu có) 

TC: Antoàn 

giao thông 

đường bộ 

Trò 

chơi 

an 

toàn 

giao 

thông  

Lớp 
Lớp 

học 

Nhậ

n 

thức 

  x HĐC       

Đội mũ bảo 

hiểm đúng quy 

cách khi ngồi 

trên xe máy, xe 

đạp điện. 

-  Xem phim: 

"Vui giao 

thông-Tập 9"-

TC: bé học luật 

an toàn giao 

thông.- Hướng 

dẫn trẻ cách đội 

mũ bảo hiểm 
đúng cách. 

Đèn 
GT 

dành 

cho 

người 

đi bộ  

Lớp 
Lớp 

học 

Nhậ

n 

thức 

  x   HĐC     

Không thò đầu, 

thò tay ra ngoài 

phương tiện, 
không tự ý mở 

cửa xe ô tô. 

Không đứng ở 

cửa lên xuống 

 Xem phim: 

"Vui giao 
thông-Tập 16" 

- TC: Bé vui 

giao thông 

An 

toàn 
khi đi 

cổ 

động 

Lớp 
Lớp 

học 

Nhậ
n 

thức 

  x     HĐC   

https://drive.google.com/file/d/1ZoHpQr2qO6QbmHi9o5LV1z7ZmYd9-aeP/view
https://drive.google.com/file/d/1ZoHpQr2qO6QbmHi9o5LV1z7ZmYd9-aeP/view
https://drive.google.com/file/d/1ZoHpQr2qO6QbmHi9o5LV1z7ZmYd9-aeP/view
https://drive.google.com/file/d/1ZoHpQr2qO6QbmHi9o5LV1z7ZmYd9-aeP/view
https://drive.google.com/file/d/1ZoHpQr2qO6QbmHi9o5LV1z7ZmYd9-aeP/view
https://drive.google.com/file/d/1ZoHpQr2qO6QbmHi9o5LV1z7ZmYd9-aeP/view
https://mncoam.haiphong.edu.vn/video-an-toan-giao-thong/vui-giao-thong-mua-2-tap-9-cong-chieng-bi-om-den-giao-thong-danh-cho-nguoi-di-b/ct/18318/104393
https://mncoam.haiphong.edu.vn/video-an-toan-giao-thong/vui-giao-thong-mua-2-tap-9-cong-chieng-bi-om-den-giao-thong-danh-cho-nguoi-di-b/ct/18318/104393
https://mncoam.haiphong.edu.vn/video-an-toan-giao-thong/vui-giao-thong-mua-2-tap-9-cong-chieng-bi-om-den-giao-thong-danh-cho-nguoi-di-b/ct/18318/104393
https://mncoam.haiphong.edu.vn/video-an-toan-giao-thong/vui-giao-thong-mua-2-tap-9-cong-chieng-bi-om-den-giao-thong-danh-cho-nguoi-di-b/ct/18318/104393
https://mncoam.haiphong.edu.vn/video-an-toan-giao-thong/vui-giao-thong-mua-2-tap-9-cong-chieng-bi-om-den-giao-thong-danh-cho-nguoi-di-b/ct/18318/104393
https://mncoam.haiphong.edu.vn/video-an-toan-giao-thong/vui-giao-thong-mua-2-tap-9-cong-chieng-bi-om-den-giao-thong-danh-cho-nguoi-di-b/ct/18318/104393
https://mncoam.haiphong.edu.vn/video-an-toan-giao-thong/vui-giao-thong-mua-2-tap-16-an-mung-chien-thang-an-toan-giao-thong-khi-di-co-do/ct/18318/104400
https://mncoam.haiphong.edu.vn/video-an-toan-giao-thong/vui-giao-thong-mua-2-tap-16-an-mung-chien-thang-an-toan-giao-thong-khi-di-co-do/ct/18318/104400
https://mncoam.haiphong.edu.vn/video-an-toan-giao-thong/vui-giao-thong-mua-2-tap-16-an-mung-chien-thang-an-toan-giao-thong-khi-di-co-do/ct/18318/104400
https://mncoam.haiphong.edu.vn/video-an-toan-giao-thong/vui-giao-thong-mua-2-tap-16-an-mung-chien-thang-an-toan-giao-thong-khi-di-co-do/ct/18318/104400
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TT 

HP 

  

 

LỚP 

  
Mục tiêu năm 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 
  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyê

n học 

liệu 
  

Phạ

m vi 

thực 

hiện 
  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 
  

Thu

ộc 

lĩnh 

vực 
  

Mục 

tiêu, 

nội 

dun

g 
cốt 

lõi 

DỰ 

KIẾN(

PTGT) 

CĐ PTGT 

Ghi 

chú  

  

Nhánh  

1 

Nhánh  

2 

Nhánh 

 3 

3 Tuần 

03-

>22/03 

Xe máy 

  

Tàu 

hoả 
  

Biển 

báo 
cấm 

hoặc đu, bám 

vào thành 

phương tiện giao 

thông. Khi các 

phương tiện giao 

thông dừng hẳn 

mới lên hoặc 

xuống theo trật 
tự. 

16 11 

Thực hiện một 

số quy định, có 

những hành vi 

văn minh khi 

tham gia giao 

thông đường bộ 

Quy định và văn 

hoá khi đi trên 

các PTGT 

đường bộ: 
Nhường chỗ cho 

người già, em 

nhỏ, phụ nữ 

mang thai và 

người tàn tật; 

ngồi ngay ngắn 

không nói to, 

đùa nghịch…khi 

đi ô tô khách, ô 

tô buýt, hành 
khách đều phải 

mua vé. 

HĐC: Xem 

phim: "Vui giao 

thông-Tập 5" 

Ngồi 

an 

toàn 

trên 

xe ô 

tô 

Lớp 
Lớp 

học 

Nhậ

n 

thức 

  x   HĐC     

https://mncoam.haiphong.edu.vn/video-an-toan-giao-thong/vui-giao-thong-mua-2-tap-17mung-sinh-nhat-bucai-day-an-toan-tren-xe-oto/ct/18318/104401
https://mncoam.haiphong.edu.vn/video-an-toan-giao-thong/vui-giao-thong-mua-2-tap-17mung-sinh-nhat-bucai-day-an-toan-tren-xe-oto/ct/18318/104401
https://mncoam.haiphong.edu.vn/video-an-toan-giao-thong/vui-giao-thong-mua-2-tap-17mung-sinh-nhat-bucai-day-an-toan-tren-xe-oto/ct/18318/104401
https://mncoam.haiphong.edu.vn/video-an-toan-giao-thong/vui-giao-thong-mua-2-tap-17mung-sinh-nhat-bucai-day-an-toan-tren-xe-oto/ct/18318/104401
https://mncoam.haiphong.edu.vn/video-an-toan-giao-thong/vui-giao-thong-mua-2-tap-17mung-sinh-nhat-bucai-day-an-toan-tren-xe-oto/ct/18318/104401
https://mncoam.haiphong.edu.vn/video-an-toan-giao-thong/vui-giao-thong-mua-2-tap-17mung-sinh-nhat-bucai-day-an-toan-tren-xe-oto/ct/18318/104401


8 

 

 

TT 

HP 

  

 

LỚP 

  
Mục tiêu năm 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 
  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyê

n học 

liệu 
  

Phạ

m vi 

thực 

hiện 
  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 
  

Thu

ộc 

lĩnh 

vực 
  

Mục 

tiêu, 

nội 

dun

g 
cốt 

lõi 

DỰ 

KIẾN(

PTGT) 

CĐ PTGT 

Ghi 

chú  

  

Nhánh  

1 

Nhánh  

2 

Nhánh 

 3 

3 Tuần 

03-

>22/03 

Xe máy 

  

Tàu 

hoả 
  

Biển 

báo 
cấm 

17 12 

Thực hiện một 

số quy định, có 

những hành vi 
văn minh khi 

tham gia giao 

thông. 

Quy định và văn 

hoá khi đi trên 

các PTGT: 
Nhường chỗ cho 

người già, em 

nhỏ, phụ nữ 

mang thai và 

người tàn tật; 

ngồi ngay ngắn 

không nói to, 

đùa nghịch…khi 

đi ô tô khách, ô 

tô buýt, hành 
khách đều phải 

mua vé. 

- Quan sát, xem 

video về một số 

hoạt động khi 

tham gia giao 

thông phát hiện 

hành vi đúng, 

hành vi không 

đúng khi tham 
gia giao thông. 

Trẻ thực hành 

tham gia giao 

thông tại sân 

trường. 

- HĐC: Xem 

phim: "Vui giao 

thông-Tập 17" 

Ngồi 

an 

toàn 
trên 

xe ô 

tô 

Lớp 

Lớp 

học+

Ngo

ài 

trời 

Nhậ

n 

thức 

  x 
HĐNT
+HĐG 

HĐNT
+HĐG 

HĐNT
+HĐG 

  

18 13 

Nhận biết và 
hiểu ý nghĩa của 

một số kí hiệu, 

biển báo hiệu 

giao thông 

đường bộ 

Trẻ nhận biết và 

hiểu một só kí 

hiệu, biển báo 

cấm như cấm đi 

xe đạp/xe máy, 

cấm đi ngược 

chiều, đường 
cấm, cấm rẽ 

trái/phải…. 

Quan sát một số 

biển báo cấm. 

Xem phim: "Vui 

giao thông-Tập 

7"TC: Đặt đúng 

vị biển báo- TC: 
Thỏ con tìm nhà 

Tuân 

thủ 
hiệu 

lệnh 

của 

biển 

báo 

GT  

Lớp 

Sân 

chơi 

khu2 

Nhậ

n 

thức 

  x   
HĐNT

+HĐG 
    

https://mncoam.haiphong.edu.vn/video-an-toan-giao-thong/vui-giao-thong-mua-2-tap-17mung-sinh-nhat-bucai-day-an-toan-tren-xe-oto/ct/18318/104401
https://mncoam.haiphong.edu.vn/video-an-toan-giao-thong/vui-giao-thong-mua-2-tap-17mung-sinh-nhat-bucai-day-an-toan-tren-xe-oto/ct/18318/104401
https://mncoam.haiphong.edu.vn/video-an-toan-giao-thong/vui-giao-thong-mua-2-tap-17mung-sinh-nhat-bucai-day-an-toan-tren-xe-oto/ct/18318/104401
https://mncoam.haiphong.edu.vn/video-an-toan-giao-thong/vui-giao-thong-mua-2-tap-17mung-sinh-nhat-bucai-day-an-toan-tren-xe-oto/ct/18318/104401
https://mncoam.haiphong.edu.vn/video-an-toan-giao-thong/vui-giao-thong-mua-2-tap-17mung-sinh-nhat-bucai-day-an-toan-tren-xe-oto/ct/18318/104401
https://mncoam.haiphong.edu.vn/video-an-toan-giao-thong/vui-giao-thong-mua-2-tap-17mung-sinh-nhat-bucai-day-an-toan-tren-xe-oto/ct/18318/104401
https://mncoam.haiphong.edu.vn/video-an-toan-giao-thong/vui-giao-thong-mua-2-tap-24-cung-choi-tha-dieu-tuan-thu-hieu-lenh-cua-bien-bao/ct/18318/104408
https://mncoam.haiphong.edu.vn/video-an-toan-giao-thong/vui-giao-thong-mua-2-tap-24-cung-choi-tha-dieu-tuan-thu-hieu-lenh-cua-bien-bao/ct/18318/104408
https://mncoam.haiphong.edu.vn/video-an-toan-giao-thong/vui-giao-thong-mua-2-tap-24-cung-choi-tha-dieu-tuan-thu-hieu-lenh-cua-bien-bao/ct/18318/104408
https://mncoam.haiphong.edu.vn/video-an-toan-giao-thong/vui-giao-thong-mua-2-tap-24-cung-choi-tha-dieu-tuan-thu-hieu-lenh-cua-bien-bao/ct/18318/104408
https://mncoam.haiphong.edu.vn/video-an-toan-giao-thong/vui-giao-thong-mua-2-tap-24-cung-choi-tha-dieu-tuan-thu-hieu-lenh-cua-bien-bao/ct/18318/104408
https://mncoam.haiphong.edu.vn/video-an-toan-giao-thong/vui-giao-thong-mua-2-tap-24-cung-choi-tha-dieu-tuan-thu-hieu-lenh-cua-bien-bao/ct/18318/104408
https://mncoam.haiphong.edu.vn/video-an-toan-giao-thong/vui-giao-thong-mua-2-tap-24-cung-choi-tha-dieu-tuan-thu-hieu-lenh-cua-bien-bao/ct/18318/104408
https://mncoam.haiphong.edu.vn/video-an-toan-giao-thong/vui-giao-thong-mua-2-tap-24-cung-choi-tha-dieu-tuan-thu-hieu-lenh-cua-bien-bao/ct/18318/104408
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TT 

HP 

  

 

LỚP 

  
Mục tiêu năm 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 
  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyê

n học 

liệu 
  

Phạ

m vi 

thực 

hiện 
  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 
  

Thu

ộc 

lĩnh 

vực 
  

Mục 

tiêu, 

nội 

dun

g 
cốt 

lõi 

DỰ 

KIẾN(

PTGT) 

CĐ PTGT 

Ghi 

chú  

  

Nhánh  

1 

Nhánh  

2 

Nhánh 

 3 

3 Tuần 

03-

>22/03 

Xe máy 

  

Tàu 

hoả 
  

Biển 

báo 
cấm 

Trẻ nhận biết và 

hiểu một só kí 

hiệu, biển báo 

hiệu nguy hiểm, 
cảnh cáo: đường 

người đi bộ cắt 

ngang, giao nhau 

với đường sắt có 

rào chắn và 

không có rào 

chắn. 

- Tiết học: 

Khám phá một 

số biển báo cấm 

- Quan sát trò 

chuyện: Trẻ 

nhận biết và 

hiểu một só kí 

hiệu, biển báo 
hiệu nguy hiểm, 

cảnh cáo: đường 

người đi bộ cắt 

ngang, giao 

nhau với đường 

sắt có rào chắn 

và không có rào 

chắn. 

- Xem phim: 

"Vui giao 

thông-Tập 19" 

Đườn

g sắt 

cắt 

khu 

dân 

cư 

Lớp 

Lớp 
học+

Ngo

ài 

trời 

Nhậ

n 

thức 

1 x   

HĐH+

HĐG+

HĐNT 

    

Trẻ nhận biết và 

hiểu một só kí 

hiệu, biển báo 

hiệu lệnh: đường 
dành cho xe thô 

sơ, đường dành 

cho người đi bộ, 

 Xem phim: 

"Vui giao 
thông-Tập 2" 

Đườn

g 

dành 

cho 

người 

đi bộ  

Lớp 
Lớp 

học 

Nhậ

n 
thức 

  x HĐC       

https://www.youtube.com/watch?v=DK3AHsDxxUg
https://www.youtube.com/watch?v=DK3AHsDxxUg
https://www.youtube.com/watch?v=DK3AHsDxxUg
https://www.youtube.com/watch?v=DK3AHsDxxUg
https://www.youtube.com/watch?v=DK3AHsDxxUg
https://www.youtube.com/watch?v=DK3AHsDxxUg
https://www.youtube.com/watch?v=OP1dxOsW9Qk&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=OP1dxOsW9Qk&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=OP1dxOsW9Qk&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=OP1dxOsW9Qk&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=OP1dxOsW9Qk&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=OP1dxOsW9Qk&t=43s
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TT 

HP 

  

 

LỚP 

  
Mục tiêu năm 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 
  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyê

n học 

liệu 
  

Phạ

m vi 

thực 

hiện 
  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 
  

Thu

ộc 

lĩnh 

vực 
  

Mục 

tiêu, 

nội 

dun

g 
cốt 

lõi 

DỰ 

KIẾN(

PTGT) 

CĐ PTGT 

Ghi 

chú  

  

Nhánh  

1 

Nhánh  

2 

Nhánh 

 3 

3 Tuần 

03-

>22/03 

Xe máy 

  

Tàu 

hoả 
  

Biển 

báo 
cấm 

các xe chỉ được 

đi thẳng và rẽ 

trái, đi thẳng…. 

Trẻ nhận biết và 

hiểu một só kí 

hiệu, biển chỉ 

dẫn: đường 
người đi bộ sang 

ngang, cầu vượt 

qua đường cho 

người đi bộ, 

trạm cấp cứu… 

Quan sát: Tổ 

chức cho trẻ 

quan sát, xem 

video dạy trẻ 

nhận biết và 

hiểu một số kí 

hiệu, biển chỉ 

dẫn: đường 
người đi bộ 

sang ngang, cầu 

vượt qua đường 

cho người đi bộ, 

trạm cấp cứu… 

TC: Bé vui học 

luật giao thông; 

An toàn giao 

thông đường bộ 

  Lớp 
Sân 
chơi 

khu2 

Nhậ
n 

thức 

  x HĐNT HĐNT HĐNT   

20 14 

Biết đặc điểm, 

công dụng của 

một số PTGT và 

phân loại theo 2 

- 3 dấu hiệu 

Đặc điểm, công 

dụng của một số 

phương tiện giao 

thông đường bộ 

và phân loại theo 

2-3 dấu hiệu 

- Tiết học:Khám 

phá về các loại 

ô tô; Khám phá 

xe máy.- 

HĐNT, ĐTT: 

QS, so sánh 1 số 

Khám 

phá xe 

đạp 

Lớp 

Lớp 

học+

Ngo

ài 

trời 

Nhậ

n 

thức 

  x 

HĐH+

HĐG+

HĐNT 

      

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/kham-pha-xe-dap-lvnt-5-6-tuoi/ctfull/20229/89264
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/kham-pha-xe-dap-lvnt-5-6-tuoi/ctfull/20229/89264
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/kham-pha-xe-dap-lvnt-5-6-tuoi/ctfull/20229/89264
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Nội dung chủ đề 

 
  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyê

n học 

liệu 
  

Phạ

m vi 

thực 

hiện 
  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 
  

Thu

ộc 

lĩnh 

vực 
  

Mục 

tiêu, 

nội 

dun

g 
cốt 

lõi 

DỰ 

KIẾN(

PTGT) 

CĐ PTGT 

Ghi 

chú  

  

Nhánh  

1 

Nhánh  

2 

Nhánh 

 3 

3 Tuần 

03-

>22/03 

Xe máy 

  

Tàu 

hoả 
  

Biển 

báo 
cấm 

PTGT, sự 

chuyển động 

của xe đạp, xe 

máy, Khảo sát 

chất liệu lốp xe: 

cao su, nhựa. 

Quan sát một số 

nguyên vật liệu 
có thể làm ô tô. 

- HĐG: steam: 

làm mô hình xe 

buýt, xe đạp. 

Trò chuyện về 

khu vực nhà xe 

của các cô giáo 

và các PTGT - 

TC: Hãy về 

đúng MT hoạt 

động, Chọn 
đúng PT…; Bé 

vui với an toàn 

giao thông 
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TT 

HP 

  

 

LỚP 

  
Mục tiêu năm 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 
  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyê

n học 

liệu 
  

Phạ

m vi 

thực 

hiện 
  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 
  

Thu

ộc 

lĩnh 

vực 
  

Mục 

tiêu, 

nội 

dun

g 
cốt 

lõi 

DỰ 

KIẾN(

PTGT) 

CĐ PTGT 

Ghi 

chú  

  

Nhánh  

1 

Nhánh  

2 

Nhánh 

 3 

3 Tuần 

03-

>22/03 

Xe máy 

  

Tàu 

hoả 
  

Biển 

báo 
cấm 

Đặc điểm, công 

dụng của một số 

phương tiện giao 

thông đường 

thủy và phân 

loại theo 2-3 dấu 
hiệu 

- Quan sát: Tổ 

chức cho trẻ 

quan sát từ 2-3 

loại PTGT để 

trẻ phát hiện 

nhận xét so sánh 

phân loại về đặc 

điểm công dụng 
của các loại 

PTGT đó (Ô tô-

Xe máy; Máy 

bay-Tàu hỏa; 

Biển báo nguy 

hiểm-Biển báo 

hiệu lệnh...)  

- TC: Phân loại 

một số PT GT, 

Hãy về đúng 

MT hoạt 
động…. 

-TC: Vượt 

chướng ngại vật 

TC 

vòng 

quay 

may 

mắn - 

VCN
V 

Lớp 

Lớp 

học+

Ngo

ài 

trời 

Nhậ

n 

thức 

  x 
HĐNT

+HĐG 

HĐNT

+HĐG 

HĐNT

+HĐG 
  

https://1drv.ms/x/s!Aia7b90ss-d4iWxrSM-9vJNxLf_t?e=oGJl0Z
https://1drv.ms/x/s!Aia7b90ss-d4iWxrSM-9vJNxLf_t?e=oGJl0Z
https://1drv.ms/x/s!Aia7b90ss-d4iWxrSM-9vJNxLf_t?e=oGJl0Z
https://1drv.ms/x/s!Aia7b90ss-d4iWxrSM-9vJNxLf_t?e=oGJl0Z
https://1drv.ms/x/s!Aia7b90ss-d4iWxrSM-9vJNxLf_t?e=oGJl0Z
https://1drv.ms/x/s!Aia7b90ss-d4iWxrSM-9vJNxLf_t?e=oGJl0Z
https://1drv.ms/x/s!Aia7b90ss-d4iWxrSM-9vJNxLf_t?e=oGJl0Z
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LỚP 
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Nội dung chủ đề 

 
  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyê

n học 

liệu 
  

Phạ

m vi 

thực 

hiện 
  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 
  

Thu

ộc 

lĩnh 

vực 
  

Mục 

tiêu, 

nội 

dun

g 
cốt 

lõi 

DỰ 

KIẾN(

PTGT) 

CĐ PTGT 

Ghi 

chú  

  

Nhánh  

1 

Nhánh  

2 

Nhánh 

 3 

3 Tuần 

03-

>22/03 

Xe máy 

  

Tàu 

hoả 
  

Biển 

báo 
cấm 

Đặc điểm, công 

dụng của một số 

phương tiện giao 

thông đường sắt, 

hàng không và 

phân loại theo 2-

3 dấu hiệu 

- Tiết học:Khám 

phá về chiếc 

máy bay; Khám 

phá tàu hỏa- 

Quan sát trò 

chuyện: trò 

chuyện cùng trẻ 

về một số PTGT 
đường sắt, hàng 

không. Quan sát 

khảo sát một số 

nguyện vật liệu, 

học liệu để tạo 

ra tàu hỏa, máy 

bay.- TC: Phân 

loại một số PT 

GT, Hãy về 

đúng MT hoạt 

động, Chọn 
đúng PT…- TC: 

Du hành vũ trụ; 

ChuyẾn tàu tri 

thức 

Khám 

phá 

máy 

bay  

Lớp 

Lớp 

học+

Ngo

ài 

trời 

Nhậ

n 

thức 

1 x     

HĐH+

HĐG+

HĐNT 

  

    5. Công nghệ # # # # 0 # # # # # 

https://drive.google.com/file/d/1sn0hhljdMY7-5XkxNOkB2VdH6mxe9VyM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sn0hhljdMY7-5XkxNOkB2VdH6mxe9VyM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sn0hhljdMY7-5XkxNOkB2VdH6mxe9VyM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sn0hhljdMY7-5XkxNOkB2VdH6mxe9VyM/view?usp=sharing
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Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyê

n học 

liệu 
  

Phạ

m vi 

thực 

hiện 
  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 
  

Thu

ộc 

lĩnh 

vực 
  

Mục 

tiêu, 

nội 

dun

g 
cốt 

lõi 

DỰ 

KIẾN(

PTGT) 

CĐ PTGT 

Ghi 

chú  

  

Nhánh  

1 

Nhánh  

2 

Nhánh 

 3 

3 Tuần 

03-

>22/03 

Xe máy 

  

Tàu 

hoả 
  

Biển 

báo 
cấm 

55 31 

Thực hiện được 

một số thao tác 

cơ bản với máy 

tính. Có khả 

năng sử dụng 

CN để khám phá 
tìm hiểu về 

Khoa học-Công 

nghệ 

Có khả năng sử 

dụng điện thoại 

máy tính thực 
hiện khám phá, 

tìm hiểu về 

nguyên lý khoa 

học công nghệ 

trong thực tế để 

phân tích đưa ra 

giải pháp cũng 

như tiêu chí cho 

sản phẩm, dự án. 

Quan  sát chụp 

ảnh, quay video 

về các loại xe 

máy, ô tô, các 

loại máy bay. 

Thảo luận về 

việc lựa chọn 

nguyên vật liệu, 
kích thước, hình 

dạng, nguyên lý 

tạo ra chiếc xe 

máy, ô tô, máy 

bay. 

  Lớp 
Lớp 

học 

Nhậ

n 

thức 

  x HĐC HĐC HĐC   

56 32 

Chủ động tương 

tác với các bài 

giảng Elearning/ 

phần mềm trò 

chơi trên máy 

tính 

Thực hành thao 

tác với máy tính 

thông qua các 

trò choi. 

Tham gia sinh 

hoạt phòng tin 

học chủ đề 

Phương tiện GT 

      

Nhậ

n 

thức 

  x HĐC HĐC HĐC   

    B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán # # # # 35 # # # # # 

    4. So sánh, đo lường # # # # 5 # # # # # 

82 42 

Sử dụng được 

một sô dụng cụ 

để đo, đong và 
so sánh, nói kết 

Đo độ dài các 

vật, so sánh và 

diễn đạt kết quả 
đo 

Tiết học: So 

sánh chiều cao 

của 3 đối tượng.  
 

Lớp 
Lớp 

học 

Nhậ

n 

thức 

1 x 
HĐH+

HĐG 
HĐG     
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Phạ

m vi 

thực 

hiện 
  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 
  

Thu

ộc 

lĩnh 

vực 
  

Mục 

tiêu, 

nội 

dun

g 
cốt 

lõi 

DỰ 

KIẾN(

PTGT) 

CĐ PTGT 

Ghi 

chú  

  

Nhánh  

1 

Nhánh  

2 

Nhánh 

 3 

3 Tuần 

03-

>22/03 

Xe máy 

  

Tàu 

hoả 
  

Biển 

báo 
cấm 

quả (# đối 

tượng) 

    5. Hình dạng # # # # 3 # # # # # 

95 47 

Biết tạo ra một 

số hình học 

bằng các cách 

khác nhau 

Tạo ra một số 

hình học bằng 

các cách khác 

nhau 

-Tiết học: Tạo 

ra một số hình 

học bằng các 

cách khác nhau. 

-TC: Tạo hình 

theo ý thích 
bằng các hình 

học 

Tạo ra 

hình 

học 

bằng 

các 

cách 
khác 

nhau  

Lớp 
Lớp 

học 

Nhậ

n 

thức 

1 x   
HĐH+

HĐG 
    

    
6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng 

thời gian 
# # # # 8 # # # # # 

101 49 

Phân biệt được 

hôm qua, hôm 

nay, ngày mai 

qua các sự kiện 

hàng ngày 

Nhận biết hôm 

qua, hôm nay, 

ngày mai 

- Tiết học: Nhận 

biết hôm qua, 

hôm nay, ngày 

mai,  

 - TC: Nhận biết 

hôm qua, hôm 
nay, ngày mai 

qua các HĐ. 

Nhận 

biết 

hôm 

qua, 

nay, 

ngày 

mai  

Lớp 
Lớp 

học 

Nhậ

n 

thức 

1 x     
HĐH+

HĐG 
  

    C. Khám phá xã hội # # # # 2 # # # # # 

    3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh # # # # 1 # # # # # 

123 60 Kể được tên và Tên và hoạt - Trò chuyện:   Trườ Lớp Nhậ   x HĐC       

https://youtu.be/3jB_RuSH_54
https://youtu.be/3jB_RuSH_54
https://youtu.be/3jB_RuSH_54
https://youtu.be/3jB_RuSH_54
https://youtu.be/3jB_RuSH_54
https://youtu.be/3jB_RuSH_54
https://youtu.be/3jB_RuSH_54
https://youtu.be/3jB_RuSH_54
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nhan-biet-cac-ngay-trong-tuan-phan-biet-hom-qua-hom-nay-ngay-mai-5-6-tuoi/ctfull/20229/86990
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nhan-biet-cac-ngay-trong-tuan-phan-biet-hom-qua-hom-nay-ngay-mai-5-6-tuoi/ctfull/20229/86990
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nhan-biet-cac-ngay-trong-tuan-phan-biet-hom-qua-hom-nay-ngay-mai-5-6-tuoi/ctfull/20229/86990
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nhan-biet-cac-ngay-trong-tuan-phan-biet-hom-qua-hom-nay-ngay-mai-5-6-tuoi/ctfull/20229/86990
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nhan-biet-cac-ngay-trong-tuan-phan-biet-hom-qua-hom-nay-ngay-mai-5-6-tuoi/ctfull/20229/86990
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nhan-biet-cac-ngay-trong-tuan-phan-biet-hom-qua-hom-nay-ngay-mai-5-6-tuoi/ctfull/20229/86990
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nhan-biet-cac-ngay-trong-tuan-phan-biet-hom-qua-hom-nay-ngay-mai-5-6-tuoi/ctfull/20229/86990
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Phạ

m vi 

thực 

hiện 
  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 
  

Thu

ộc 

lĩnh 

vực 
  

Mục 

tiêu, 

nội 

dun

g 
cốt 

lõi 

DỰ 

KIẾN(

PTGT) 

CĐ PTGT 

Ghi 

chú  

  

Nhánh  

1 

Nhánh  

2 

Nhánh 

 3 

3 Tuần 

03-

>22/03 

Xe máy 

  

Tàu 

hoả 
  

Biển 

báo 
cấm 

hoạt động nổi 

bật của một số lễ 

hội, sự kiện văn 

hóa tại địa 

phương 

động nổi bật về  

"Ngày hội của 

Bà, của mẹ" 

Về hoạt động 

trong ngày hội 

của các bà, các 

mẹ. 

- Tổ chức liên 

hoan văn nghệ 

chào mứng các 

bà, các mẹ, các 
bạn gái và cô 

giáo trong lớp. 

ng học n 

thức 

    III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NN # # # # 24 # # # # # 

    A. Nghe hiểu lời nói # # # # 4 # # # # # 

9 4 

Có khả năng 

nghe hiểu nội 

dung truyện kể, 

truyện đọc phù 

hợp với độ tuổi 

và chủ đề thực 

hiện 

Nghe hiểu nội 

dung truyện kể, 

truyện đọc phù 

hợp với độ tuổi 

và chủ đề PTGT 

- Tiết học: 

Những tấm biển 

biết nói 

- Nghe truyện: 

Qua đường, 

Những tấm biển 

biết nói, Gấu 

con đi xe đạp, 

Ba ngọn đèn; 

Chuyện về ba 
cậu bé; Mũ bảo 

hiểm và những 

người bạn; Mũ 

  Lớp 
Lớp 

học 

Ngô

n 

ngữ 

  x 
HĐC+

HĐG 

HĐC+

HĐG 

HĐC+

HĐG 
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hiện 
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tổ 

chức 
  

Thu

ộc 

lĩnh 

vực 
  

Mục 

tiêu, 

nội 

dun

g 
cốt 

lõi 

DỰ 

KIẾN(

PTGT) 

CĐ PTGT 

Ghi 

chú  

  

Nhánh  

1 

Nhánh  

2 

Nhánh 

 3 

3 Tuần 

03-

>22/03 

Xe máy 

  

Tàu 

hoả 
  

Biển 

báo 
cấm 

bảo hiểm siêu 

anh hùng Chiếc 

đầu máy xe lửa 

tốt bụng. 

- TC: Dạy trẻ 

tập kể lại 

chuyện. 

    B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày # # # # 7 # # # # # 

27 12 

Có khả năng đọc 

thuộc bài thơ, ca 

dao, đồng dao 

phù hợp độ tuổi 

và chủ đề thực 

hiện. Có khả 

năng đọc biểu 

cảm bài thơ, ca 
dao, đồng dao 

phù hợp độ tuổi 

Đọc bài thơ, ca 

dao, đồng dao 

Có khả năng đọc 

biểu cảm bài 

thơ, ca dao, đồng 

dao phù hợp độ 

tuổi và chủ đề 
"PTGT" 

Tiết học: DT 

ĐTDC "Ô tô 

Buýt; Xe máy 

kiêu căng; Ơi 

chiếc máy bay"- 
Làm quen: Bài 

thơ " Đèn giao 

thông", " thuyền 

giấy" " Chú 

công an nhỏ"; 

"Cô dạy con"Ơi 

chiếc máy 

bay",TC: Trẻ 

tập dọc diễn 

cảm bài thơ 

Thơ 

bó 

hoa 

tặng 

cô 

Lớp 
Lớp 

học 

Ngô

n 

ngữ 

1 x 
HĐH+

HĐG 

HĐC+

HĐG 

HĐC+

HĐG 
  

30 13 
Kể lại được nội 

dung chuyện/sự 

Kể lại chuyện/ 

sự việc đã được 

- Tiết học: 

DTKLC "Chiếc 
  Lớp 

Lớp 

học 

Ngô

n 
  x 

HĐC+

HĐG 

HĐC+

HĐG 

HĐH+

HĐG 
  

https://youtu.be/5B5f45e7NlM
https://youtu.be/5B5f45e7NlM
https://youtu.be/5B5f45e7NlM
https://youtu.be/5B5f45e7NlM
https://youtu.be/5B5f45e7NlM
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ộc 
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tiêu, 

nội 

dun

g 
cốt 

lõi 

DỰ 

KIẾN(

PTGT) 

CĐ PTGT 

Ghi 

chú  

  

Nhánh  

1 

Nhánh  

2 

Nhánh 

 3 

3 Tuần 

03-

>22/03 

Xe máy 

  

Tàu 

hoả 
  

Biển 

báo 
cấm 

việc đã được 

nghe theo trình 

tự nhất định 

nghe theo trình 

tự chủ đề 

"PTGT" 

đầu máy xe lửa 

tốt bụng. 

-Tập kể truyện: 

KLT Qua 

đường, Những 

tấm biển biết 

nói, Gấu con đi 

xe đạp, ba ngọn 
đèn. 

-TC: Trẻ tập 

đóng kịch, Trẻ 

tập kể truyện 

bằng rối tay. 

ngữ 

    C. Làm quen với việc đọc - viết # # # # 13 # # # # # 

46 20 
Biết tự chọn 
sách để "đọc" và 

xem 

Tự chọn sách để 

"đọc" và xem 

TC: Những 

quyển sách đáng 

yêu (Trẻ tự chọn 

sách để "đọc" và 

xem ở các chủ 

đề) 

  Lớp 

Lớp 

học+
Ngo

ài 

trời 

Ngô
n 

ngữ 

  x HĐG HĐG HĐG   

49 21 

Biết kể chuyện 

theo tranh minh 

họa và kinh 

nghiệm của bản 

thân 

- Kể truyện sáng 

tạo theo đồ vật, 

theo tranh chủ 

đề PTGT. 

-TC: bé kể 

truyện sáng tạo 

với tranh, đồ 

vật, rối các loại. 

  Lớp 
Lớp 

học 

Ngô

n 

ngữ 

  x HĐG HĐG HĐG   



19 

 

 

TT 

HP 

  

 

LỚP 

  
Mục tiêu năm 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 
  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyê

n học 

liệu 
  

Phạ

m vi 

thực 

hiện 
  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 
  

Thu

ộc 

lĩnh 

vực 
  

Mục 

tiêu, 

nội 

dun

g 
cốt 

lõi 

DỰ 

KIẾN(

PTGT) 

CĐ PTGT 

Ghi 

chú  

  

Nhánh  

1 

Nhánh  

2 

Nhánh 

 3 

3 Tuần 

03-

>22/03 

Xe máy 

  

Tàu 

hoả 
  

Biển 

báo 
cấm 

57 24 

Nhận ra và thực 

hiện đúng kí 
hiệu thông 

thường trong 

cuộc sống 

- Làm quen với 

một số kí hiệu 

thông thường 

trong cuộc sống 

- Trò chuyện: 

Trò chuyện 

hướng dẫn trẻ 

làm quen với 

một số kí hiệu 

thông thường 

trong cuộc sống:  

nhà vệ sinh, lối 
ra, nơi nguy 

hiểm, các ký 

hiệu đồ dùng vệ 

sinh cá nhân của 

trẻ.-Thực hành: 

Nhận biết kí 

hiệu và đi vệ 

sinh đúng noi 

quy định. 

  Lớp 
Lớp 

học 

Ngô
n 

ngữ 

  x VS-AN VS-AN VS-AN   

61 26 

Có khả năng 

nhận dạng các 

chữ trong bảng 

chữ cái Tiếng 

Việt, chữ in 

thường, in hoa 

Nhận dạng các 

chữ cái P- Q 

trong bảng chữ 

cái Tiếng Việt, 

chữ in thường, in 

hoa 

Tiết học: Làm 
quen nhóm chữ: 

p,q. 

TC: Trò chơi 

chữ cái: p,q. 

làm 

quen 

p,q 

Lớp 
Lớp 

học 

Ngô

n 

ngữ 

1 x   
HĐH+

HĐG 

HĐC+

HĐG 
  

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-lam-quen-chu-cai-pq-tre-5-6-tuoi/ctfull/20229/84906
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-lam-quen-chu-cai-pq-tre-5-6-tuoi/ctfull/20229/84906
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-lam-quen-chu-cai-pq-tre-5-6-tuoi/ctfull/20229/84906


20 

 

 

TT 

HP 

  

 

LỚP 

  
Mục tiêu năm 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 
  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyê

n học 

liệu 
  

Phạ

m vi 

thực 

hiện 
  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 
  

Thu

ộc 

lĩnh 

vực 
  

Mục 

tiêu, 

nội 

dun

g 
cốt 

lõi 

DỰ 

KIẾN(

PTGT) 

CĐ PTGT 

Ghi 

chú  

  

Nhánh  

1 

Nhánh  

2 

Nhánh 

 3 

3 Tuần 

03-

>22/03 

Xe máy 

  

Tàu 

hoả 
  

Biển 

báo 
cấm 

66 29 

Bước đầu làm 

quen với một số 
từ vựng tiếng 

Anh đơn giản 

Sử dụng một số 

từ vựng tiếng 

Anh chữ cái 

- Sunny, rainy 

- Review: 
Sunny, rainy 

- cloudy, windy 

  Lớp   

Ngô

n 

ngữ 

  x HĐC HĐC HĐC   

    IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI # # # # 8 # # # # # 

    A. Phát triển tình cảm # # # # 6 # # # # # 

    1. Thể hiện ý thức về bản thân # # # # 3 # # # # # 

11 7 

Mạnh dạn bày tỏ 

ý kiến của bản 

thân 

 Trẻ biết chủ 

động và độc lập 

trong các giờ 

hoạt động. 

 Thực hành: Rèn 

cho trẻ sự mạnh 

dạn, tự tin bày 

tỏ ý kiến của 
mình. 

  Lớp 
Lớp 

học 

TC

KN

XH 

  x HĐG HĐG HĐG   

    2. Thể hiện sự tự tin, tự lực # # # # 2 # # # # # 

    
3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con 

người, sự vật, hiện tượng xung quanh 
# # # # 1 # # # # # 

24 13 

Nhận biết được 

biểu lộ cảm xúc 

vui, buồn, sợ 

hãi, tức giận, 
ngạc nhiên, xấu 

hổ của bản thân 

và của người 

khác 

Bày tỏ tình cảm 

phù hợp với 

trạng thái cảm 

xúc của người 

khác trong các 

tình huống giao 

tiếp khác nhau. 

-Thực hành: 

Biết bày tỏ tình 

cảm phù hợp 

với trạng thái 

cảm xúc của 

người khác 

trong các tình 

huống giao tiếp 

khác nhau.  

  Lớp 
Lớp 
học 

TC

KN

XH 

  x HĐC HĐC HĐC   



21 

 

 

TT 

HP 

  

 

LỚP 

  
Mục tiêu năm 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 
  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyê

n học 

liệu 
  

Phạ

m vi 

thực 

hiện 
  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 
  

Thu

ộc 

lĩnh 

vực 
  

Mục 

tiêu, 

nội 

dun

g 
cốt 

lõi 

DỰ 

KIẾN(

PTGT) 

CĐ PTGT 

Ghi 

chú  

  

Nhánh  

1 

Nhánh  

2 

Nhánh 

 3 

3 Tuần 

03-

>22/03 

Xe máy 

  

Tàu 

hoả 
  

Biển 

báo 
cấm 

- TC: Phân biệt 

trạng thái xúc 

cảm tình cảm. 

    B. Phát triển kỹ năng xã hội # # # # 2 # # # # # 

    1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội # # # # 1 # # # # # 

40 23 

Thực hiện được 

một số quy định 
ở gia đình như: 

Dọn dẹp và sắp 

xếp đồ dùng, sau 

khi chơi cất đồ 

chơi vào nơi quy 

định,  

Thực hiện 1 số 

QĐ ở lớp 

- Thực hành: 

Trẻ biết tự lấy 

cất đồ dùng, đồ 

chơi đúng nơi 
quy định, Xây 

dựng nội quy 

các góc chơi, 

Làm trưc nhật 

- TC: " 

nối/ghép/phân 

loại hành vi 

đúng sai" 

  Lớp 
Lớp 

học 

TC

KN

XH 

  x HĐG HĐG HĐG   

57 30 

Biết tỏ thái độ 

đồng tình với 

những hành vi 

đúng, tỏ rõ thái 

độ không đồng 

tình với những 

hành vi sai khi 
tham gia giao 

thông 

Tỏ thái độ đồng 
tình với những 

hành vi đúng, tỏ 

rõ thái độ không 

đồng tình với 

những hành vi 

sai khi tham gia 

giao thông 

- Tiết học: Một 

số quy định về 

an toàn khi 

tham gia giao 

thông nơi công 

cộng. 

-  Quan sát, xem 
video trò 

chuyện cùng trẻ 

    

Lớp 

học+

Ngo

ài 

trời 

TC

KN

XH 

1 x HĐNT   

HĐH+

HĐG+

HĐNT 

  



22 

 

 

TT 

HP 

  

 

LỚP 

  
Mục tiêu năm 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 
  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyê

n học 

liệu 
  

Phạ

m vi 

thực 

hiện 
  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 
  

Thu

ộc 

lĩnh 

vực 
  

Mục 

tiêu, 

nội 

dun

g 
cốt 

lõi 

DỰ 

KIẾN(

PTGT) 

CĐ PTGT 

Ghi 

chú  

  

Nhánh  

1 

Nhánh  

2 

Nhánh 

 3 

3 Tuần 

03-

>22/03 

Xe máy 

  

Tàu 

hoả 
  

Biển 

báo 
cấm 

về một số hành 

đúng, hành vi 

không đúng khi 

tham gia giao 

thông và biết tỏ 

thái độ phù hợp. 

Giáo dục trẻ 

luôn chấp hành 
luật giao thông.-

TC: Bé tham gia 

giao thông, 

Phân biệt hành 

vi đúng sai. 

    V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TM # # # # 27 # # # # # 

    
B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt 

động tạo hình 
# # # # 13 # # # # # 

9 5 

Thích nghe và 

nhận ra sắc thái 

(vui, buồn, tình 

cảm tha thiết) 

của các bài hát, 

bản nhạc 

Nghe và nhận ra 

sắc thái (vui, 

buồn, tình cảm 

tha thiết) của các 

bài hát, bản nhạc 
chủ điểm 

"PTGT" 

 Nghe hát "Bác 

đưa thư vui tính, 

Anh phi công 

ơi, Em đi qua 

ngã tư đường 

phố" 

  Lớp 
Lớp 

học 

Thẩ

m 

mỹ 

  x ĐTT ĐTT ĐTT   



23 

 

 

TT 

HP 

  

 

LỚP 

  
Mục tiêu năm 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 
  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyê

n học 

liệu 
  

Phạ

m vi 

thực 

hiện 
  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 
  

Thu

ộc 

lĩnh 

vực 
  

Mục 

tiêu, 

nội 

dun

g 
cốt 

lõi 

DỰ 

KIẾN(

PTGT) 

CĐ PTGT 

Ghi 

chú  

  

Nhánh  

1 

Nhánh  

2 

Nhánh 

 3 

3 Tuần 

03-

>22/03 

Xe máy 

  

Tàu 

hoả 
  

Biển 

báo 
cấm 

12 6 

Biết hát đúng 

giai điệu, lời ca, 

hát diễn cảm 

phù hợp với sắc 

thái, tình cảm 

của bài hát qua 

giọng hát, nét 

mặt, điệu bộ, cử 
chỉ… 

Hát đúng giai 

điệu, lời ca, hát 
diễn cảm phù 

hợp với sắc thái, 

tình cảm của bài 

hát qua giọng 

hát, nét mặt, 

điệu bộ, cử 

chỉ…theo chủ đề 

"PTGT" 

-  Làm quen với 

các bài hát: "Em 

đi chơi thuyền, 

Cô dạy bé bài 

học giao thông, 

Tàu lửa, Đi 

đường em nhớ, 

Em đi qua ngã 
tư đường phố" - 

Rèn kỹ năng ca 

hát, kỹ năng vận 

động theo lời 

bài hát  

  Lớp 

Lớp 

học+

Ngo

ài 
trời 

Thẩ

m 

mỹ 

  x 
HĐC+

HĐG 

HĐC+

HĐG 

HĐC+

HĐG 
  

15 7 

Có khả năng vận 

động nhịp nhàng 

phù hợp với sắc 

thái, nhịp điệu 
bài hát, bản nhạc 

với các hình 

thức (vỗ tay 

theo các loại tiết 

tấu, múa) 

Vận động nhịp 

nhàng theo giai 

điệu, nhịp điệu 

và thể hiện sắc 

thái phù hợp với 

các bài hát, bản 

nhạc … chủ đề 

"PTGT" 

- Tiết học: VĐ: 

"Ô tô con, Đi 

đường em nhớ; 

Đường em đi"; 

Rèn KN (Đoàn 

tàu nhỏ xíu, 

Đường em đi, 

Em đi qua ngã 

tư đường phố) 

- Thực hành: 
Vận động các 

bài hát 

VĐ 

em đi 

qua 

ngã tư 

đường 

phố  

Lớp 

Lớp 

học+
Ngo

ài 

trời 

Thẩ
m 

mỹ 

1 x 
HĐH+

HĐG 

HĐH+

HĐG 

HĐC+

HĐG 
  

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-vo-dem-theo-nhac-bai-hat-em-di-qua-nga-tu-duong-pho-5-6-tuoi/ctfull/20229/87177
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-vo-dem-theo-nhac-bai-hat-em-di-qua-nga-tu-duong-pho-5-6-tuoi/ctfull/20229/87177
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-vo-dem-theo-nhac-bai-hat-em-di-qua-nga-tu-duong-pho-5-6-tuoi/ctfull/20229/87177
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-vo-dem-theo-nhac-bai-hat-em-di-qua-nga-tu-duong-pho-5-6-tuoi/ctfull/20229/87177
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-vo-dem-theo-nhac-bai-hat-em-di-qua-nga-tu-duong-pho-5-6-tuoi/ctfull/20229/87177
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-vo-dem-theo-nhac-bai-hat-em-di-qua-nga-tu-duong-pho-5-6-tuoi/ctfull/20229/87177
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TT 

HP 

  

 

LỚP 

  
Mục tiêu năm 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 
  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyê

n học 

liệu 
  

Phạ

m vi 

thực 

hiện 
  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 
  

Thu

ộc 

lĩnh 

vực 
  

Mục 

tiêu, 

nội 

dun

g 
cốt 

lõi 

DỰ 

KIẾN(

PTGT) 

CĐ PTGT 

Ghi 

chú  

  

Nhánh  

1 

Nhánh  

2 

Nhánh 

 3 

3 Tuần 

03-

>22/03 

Xe máy 

  

Tàu 

hoả 
  

Biển 

báo 
cấm 

19 8 

Biết phối hợp 
các kĩ năng vẽ 

để tạo thành bức 

tranh có màu sắc 

hài hòa, bố cục 

cân đối 

Vẽ để tạo thành 

bức tranh có 
màu sắc hài hòa, 

bố cục cân đối 

chủ điểm PTGT: 

Biển báo, Ô tô, 

Xe máy, Máy 

bay, Tàu hỏa. 

- Thực hành vẽ 

trong góc chơi: 

Vẽ chiếc máy 

bay, Vẽ theo ý 

thích, Vẽ Một 

số PTGT đường 

bộ, Vẽ ngã tư 

đường phố, Vẽ 
thuyền trên 

biển, vẽ một số 

biển báo... 

vẽ 

thuyề

n trên 

biển 

Lớp 

Lớp 

học+

Ngo

ài 

trời 

Thẩ

m 

mỹ 

  x HĐG HĐG HĐG   

22 9 

Biết phối hợp 

các kĩ năng cắt, 

xé dán để tạo 

thành bức tranh 

có màu sắc hài 

hoa, bố cục cân 
đối 

Cắt, xé dán để 

tạo thành bức 

tranh có màu sắc 

hài hoa, bố cục 

cân đối thuộc 

chủ đề "PTGT" 

- Tiết học: Cắt, 

xé, dán: Đèn tín 
hiệu, Các loại ô 

tô, các loại xe 

máy, Các loại 

biển báo... 

- Thực hành 

trong góc chơi: 

Cắt, xé dán các 

PTGT 

Xé 

dán 

thuyề

n trên 

biển 

Lớp 

Lớp 

học+

Ngo

ài 

trời 

Thẩ

m 

mỹ 

  x HĐG HĐG HĐG   

25 10 

Biết phối hợp 

các kĩ năng nặn 

để tạo thành sản 

phẩm có bố cục 

Phối hợp các kĩ 

năng nặn để tạo 

thành sản phẩm 

có bố cục cân 

- Thực hành 

trong góc chơi:  

Nặn một số loại 

ô tô, Nặn xe 

  Lớp 

Lớp 

học+

Ngo

ài 

trời 

Thẩ

m 

mỹ 

  x HĐG HĐG HĐG   

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/ve-thuyen-tren-bien-5-6-tuoi/ctfull/20229/87197
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/ve-thuyen-tren-bien-5-6-tuoi/ctfull/20229/87197
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/ve-thuyen-tren-bien-5-6-tuoi/ctfull/20229/87197
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/ve-thuyen-tren-bien-5-6-tuoi/ctfull/20229/87197
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xe-dan-thuyen-tren-bien5-6-tuoi/ctfull/20229/90149
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xe-dan-thuyen-tren-bien5-6-tuoi/ctfull/20229/90149
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xe-dan-thuyen-tren-bien5-6-tuoi/ctfull/20229/90149
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xe-dan-thuyen-tren-bien5-6-tuoi/ctfull/20229/90149
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xe-dan-thuyen-tren-bien5-6-tuoi/ctfull/20229/90149
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TT 

HP 

  

 

LỚP 

  
Mục tiêu năm 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 
  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyê

n học 

liệu 
  

Phạ

m vi 

thực 

hiện 
  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 
  

Thu

ộc 

lĩnh 

vực 
  

Mục 

tiêu, 

nội 

dun

g 
cốt 

lõi 

DỰ 

KIẾN(

PTGT) 

CĐ PTGT 

Ghi 

chú  

  

Nhánh  

1 

Nhánh  

2 

Nhánh 

 3 

3 Tuần 

03-

>22/03 

Xe máy 

  

Tàu 

hoả 
  

Biển 

báo 
cấm 

cân đối đối thuộc chủ đề 

"PTGT" 

máy, Nặn máy 

bay, Nặn tàu 

hỏa, Nặn một số 

biển báo, Nặn 

theo ý thích... 

28 11 

Biết phối hợp 

các kĩ năng xếp 

hình để tạo 

thành các sản 

phẩm có kiểu 

dáng, màu sắc 

hài hòa, bố cục 

cân đối 

Biết xếp hình để 

tạo thành các sản 

phẩm có kiểu 

dáng, màu sắc 

hài hòa, bố cục, 

cân đối chủ đề 

"PTGT" 

- Thực hành 

trong góc chơi: 

Xếp hình ngã tư 

đường phố, Xếp 

hình một số loại 

PTGT, Xếp 

hình theo ý 

thích... 

  Lớp 
Lớp 

học 

Thẩ

m 

mỹ 

  x HĐG HĐG HĐG   

    
C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động 

nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình) 
# # # # 14 # # # # # 

42 17 

Có khả năng tìm 

kiếm, lựa chọn 

các dụng cụ, 

nguyên vật liệu 

phù hợp để tạo 

ra sản phẩm 

theo ý thích 

Tìm kiếm, lựa 

chọn các dụng 

cụ, nguyên vật 

liệu phù hợp để 

tạo ra sản phẩm 

theo ý thích chủ 

đề "PTGT" 

-Tiết học: Làm 

tàu hỏa từ các 

NVL khác nhau; 

Làm biển báo từ 

các NVL; Làm 

máy bay từ các 

NVL khác nhau; 

Làm bánh xe. 

  Lớp 

Lớp 

học+

Ngo

ài 

trời 

Thẩ

m 

mỹ 

  x 
HĐH+

HĐG 

HĐH+

HĐG 

HĐH+

HĐG 
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TT 

HP 

  

 

LỚP 

  
Mục tiêu năm 

 

 

 

Nội dung chủ đề 

 
  

  

Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguyê

n học 

liệu 
  

Phạ

m vi 

thực 

hiện 
  

Địa 

điểm 

tổ 

chức 
  

Thu

ộc 

lĩnh 

vực 
  

Mục 

tiêu, 

nội 

dun

g 
cốt 

lõi 

DỰ 

KIẾN(

PTGT) 

CĐ PTGT 

Ghi 

chú  

  

Nhánh  

1 

Nhánh  

2 

Nhánh 

 3 

3 Tuần 

03-

>22/03 

Xe máy 

  

Tàu 

hoả 
  

Biển 

báo 
cấm 

- Thực hành: 

Làm các loại xe, 

làm biển báo... 

  

Cộng số nội dung hoạt động 

phân bổ vào nhánh chủ đề 

  

  

  

Chia theo hoạt 

động trong chế 

độ sinh hoạt 

  

  

                      

CỘNG TỔNG     46 51 48   

  

Chia theo hoạt 

động học 

Trong đó:     ; ; ;   

* Đón trả trẻ     2 2 2   

* Thể dục sáng     1 1 1   

*Hoạt động góc     18 21 20   

*Hoạt động ngoài trời     6 6 6   

 *Vệ sinh - ăn ngủ     1 1 1   

*Hoạt động chiều     12 14 12   

* Thăm quan dã ngoại     0 0 0   

*Lễ hội     0 0 0   

TỔNG HOẠT ĐỘNG HỌC     6 6 6   

* Giờ thể chất     1 1 1   

*Giờ nhận thức     2 2 2   

Giờ ngôn ngữ     1 1 1   

Giờ TC-KNXH     0 0 1   

Giờ thẩm mỹ     2 2 1   
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II. DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ 

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú  

Nhánh 1: “Xe máy” 1 tuần Từngày 03/03->08/03/2025 Lê Thị Phước  

Nhánh 2: “ Tàu hoả” 1 tuần Từngày 10/03->15/03/2025 Đào Thị Liên  

Nhánh 3: “Biển báo” 1 tuần Từngày 17/03->22/03/2025 Lê Thị Phước  

 

III. CHUẨN BỊ 

Người 

thưc̣ hiêṇ 

Nhánh 1 

“Xe máy” 

Nhánh 2 

“Tàu hoả” 

Nhánh 3 

“Biển báo” 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên 

- Viết thư ngỏ gửi phụ huynh 

- Chuẩn bị nội dung các bài dạy theo 

chủ đề nhánh “Xe máy” 

Thiết kế các hoạt động khám phá, 

quan sát, trò chuyện về chủ đề nhánh 

“Xe máy”, giúp trẻ chủ động, tích cực 

tham gia. 

- Tạo môi trường để trẻ hoạt động, 

sách báo liên quan đến chủ đề nhánh 

“Xe máy” 

- Chuẩn bị tranh ảnh về chủ đề nhánh 

“Xe máy” 

- Tranh cung cấp kiến thức: Đồ dùng, 

đồ chơi chủ đề nhánh “Xe máy” 

- Tên gọi 

- Viết thư ngỏ gửi phụ huynh 

- Chuẩn bị nội dung các bài dạy theo 

chủ đề nhánh “Tàu hoả” 

Thiết kế các hoạt động khám phá, quan 

sát, trò chuyện về chủ đề nhánh “Tàu 

hoả”giúp trẻ chủ động, tích cực tham 

gia. 

- Tạo môi trường để trẻ hoạt động, sách 

báo liên quan đến chủ đề nhánh “Tàu 

hoả” 

- Chuẩn bị tranh ảnh về chủ đề nhánh 

“Tàu hoả” 

- Tranh cung cấp kiến thức: Đồ dùng, 

đồ chơi chủ đề nhánh “Tàu hoả” 

+ Tên gọi, đặc điểm cấu tạo: tàu hỏa, 

- Viết thư ngỏ gửi phụ huynh 

- Chuẩn bị nội dung các bài dạy theo 

chủ đề nhánh“Biển báo 

”Thiết kế các hoạt động khám phá, 

quan sát, trò chuyện về chủ đề nhánh 

“Biển báo”giúp trẻ chủ động, tích cực 

tham gia. 

- Tạo môi trường để trẻ hoạt động, 

sách báo liên quan đến chủ đề nhánh 

“Biển báo” 

- Chuẩn bị tranh ảnh về chủ đề nhánh 

“Biển báo” 

- Tranh cung cấp kiến thức: Đồ dùng, 

đồ chơi chủ đề nhánh “Biển báo” 

+ Tên gọi, đặc điểm, cấu tạo, hình 
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 - Đặc điểm (màu sắc, hình dạng, cấu 

tạo, chất liệu) 

 - Công dụng  

 - An toàn khi đi xe 

 - Các loại xe 

 - Môi trường hoạt động 

 - Thương hiệu 

 - Nguyên tắc hoạt động 

- Các loại NVL: Len, vải, giấy vụn, 

hộp bìa, màu nước, màu sáp, méch 

xốp, vải dạ... 

- Thiết bị, dụng cụ:Ghim bấm, bảng 

ghi chép kết quả. 

- Tranh lôtô, biểu bảng, ĐD để trẻ học 

tập,bài soạn trên vi tính, băng đĩa liên 

quan đến chủ đề nhánh “Xe máy” 

- Cô tìm hiểu về đặc điểm, cấu tạo, 

cách vận động, môi trường sống, thức 

ăn của con gà để dạy trẻ. 

- Lựa chọn, sưu tầm một số bài thơ, 

bài hát câu chuyện, câu đố tranh ảnh, 

sách chuyện về  chủ đề nhánh “Xe 

máy”  

- Tuyên truyền phòng bệnh: Một số 

bệnh mùa xuân. 

có nhiều toa tàu, bánh xe, nhiều màu. 

+ Nguyên liệu, công cụ, thiết bị làm tàu 

hỏa: Hộp các ton, giấy màu, bìa cứng, 

băng dán, keo dán, kéo,bút chì, thước, 

cọ vẽ, máy tính, máy in… 

+ Nơi hoạt động của tàu hoả: đường 

sắt. nhà ga 

+ Lợi ích của tàu hoả: chở hàng, chở 

người 

- Các loại NVL: Len, vải, giấy vụn, 

hộp bìa, màu nước, màu sáp, méch xốp, 

vải dạ... 

- Thiết bị, dụng cụ:Ghim bấm, bảng ghi 

chép kết quả. 

- Tranh lôtô, biểu bảng, ĐD để trẻ học 

tập,bài soạn trên vi tính, băng đĩa liên 

quan đến chủ đề nhánh “Tàu hoả” 

- Cô tìm hiểu về đặc điểm, cấu tạo, môi 

trường sống của con ốc để dạy trẻ. 

- Lựa chọn, sưu tầm một số bài thơ, bài 

hát câu chuyện, câu đố tranh ảnh, sách 

chuyện về  chủ đề nhánh “Tàu hoả”  

- Tuyên truyền phòng bệnh: Một số 

bệnh mùa xuân. 

dáng, màu sắc của biển báo 

+Ý nghĩa của biển báo và phân loại 

các loại biển báo theo 2-3 dấu hiệu. 

- Tác dụng của biển báo 

- Các loại NVL:Các loại chai lọ nhựa,  

giấy vụn, hộp bìa, màu nước, màu 

sáp, méch xốp, vải dạ... 

- Thiết bị, dụng cụ: bảng ghi chép kết 

quả. 

- Tranh lôtô, biểu bảng, ĐD để trẻ học 

tập,bài soạn trên vi tính, băng đĩa liên 

quan đến chủ đề nhánh “Biển báo” 

- Cô tìm hiểu về đặc điểm, cấu tạo, 

cách vận động và môi trường sống 

của con ong  để dạy trẻ. 

- Lựa chọn, sưu tầm một số bài thơ, 

bài hát câu chuyện, câu đố tranh ảnh, 

sách chuyện về  chủ đề nhánh “Biển 

báo”  

- Tuyên truyền phòng bệnh: Một số 

bệnh mùa xuân. 

Nhà 

trường 

- Bổ sung tranh ảnh cung cấp kiến 

thức, lô tô về chủ đề nhánh “Xe máy” 

- Cơ sở vật chất, môi trường bên 

ngoài cho trẻ hoạt động  

- Bổ sung tranh ảnh cung cấp kiến 

thức, lô tô về chủ đề nhánh “Tàu hoả” 

- Cơ sở vật chất, môi trường bên ngoài 

cho trẻ hoạt động  

- Bổ sung tranh ảnh cung cấp kiến 

thức, lô tô về chủ đề nhánh “Biển 

báo” 

- Cơ sở vật chất, môi trường bên 
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ngoài cho trẻ hoạt động. 

Phụ 

huynh 

- Ủng hộ các nguyên học liệu (sách 

báo, tranh ảnh, tạp chí...) liên quan 

chủ đề nhánh “Xe máy” 

- Cùng con tham gia vào các hoạt 

động trải nghiệm  

- Ủng hộ các nguyên học liệu (sách 

báo, tranh ảnh, tạp chí...) liên quan chủ 

đề nhánh “Tàu hoả” 

- Cùng con tham gia vào các hoạt động 

trải nghiệm  

- Ủng hộ các nguyên học liệu (sách 

báo, tranh ảnh, tạp chí...) liên quan 

chủ đề nhánh “Biển báo” 

- Cùng con tham gia vào các hoạt 

động trải nghiệm 

Trẻ - Tâm thế, sức khỏe tốt để tích cực 

tham gia vào các hoạt động khám phá 

chủ đề.  

- Cùng cô xây dựng môi trường trong 

các góc chơi phù hợp với chủ đề. 

- Tìm và sưu tầm những NVL mang 

đến lớp thực hiện các hoạt động 

STEAM. 

- Tâm thế, sức khỏe tốt để tích cực 

tham gia vào các hoạt động khám phá 

chủ đề.  

- Cùng cô xây dựng môi trường trong 

các góc chơi phù hợp với chủ đề. 

- Tìm và sưu tầm những NVL mang 

đến lớp thực hiện các hoạt động 

STEAM. 

- Tâm thế, sức khỏe tốt để tích cực 

tham gia vào các hoạt động khám phá 

chủ đề.  

- Cùng cô xây dựng môi trường trong 

các góc chơi phù hợp với chủ đề. 

- Tìm và sưu tầm những NVL mang 

đến lớp thực hiện các hoạt động 

STEAM 

 

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ 

1. Đón trẻ 

HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN 
Ghi chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

*Nhánh 1: “Xe máy” 

       -  Cô đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi lễ phép phù hợp. Trao đổi với phụ huynh về nội 

dung chủ đềnhánh “Xe máy”. 

       -  GV vui vẻ, ân cần và ấm áp khi đón trẻ vào lớp; luôn mang cảm giác trẻ được chào đón, nơi này thuộc về trẻ; 

công bằng trong ứng xử với mọi trẻ 

- Hướng dẫn làm bánh Piza 

         +Trò chuyện Hướng dẫn PH nấu ăn cho trẻ biếng ăn. 

         + Sơ cứu ngừng thở, ngừng tim 

       - Nghe hát "Đường em đi" 
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*Nhánh 2: “ Tàu hoả” 

        - Cô đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi lễ phép phù hợp. Trao đổi với phụ huynh về nội 

dung chủ đềnhánh “Tàu hoả”. 

        - GV vui vẻ, ân cần và ấm áp khi đón trẻ vào lớp; luôn mang cảm giác trẻ được chào đón, nơi này thuộc về trẻ; 

công bằng trong ứng xử với mọi trẻ 

- Hướng dẫn làm bánh Piza 

         +Trò chuyện Hướng dẫn PH nấu ăn cho trẻ biếng ăn. 

         + Sơ cứu ngừng thở, ngừng tim 

        - Nghe hát "Đoàn tàu nhỏ xíu" 

*Nhánh 3: “ Biển báo” 

        - Cô đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi lễ phép phù hợp. Trao đổi với phụ huynh về nội 

dung chủ đềnhánh “Biển báo”. 

        - GV vui vẻ, ân cần và ấm áp khi đón trẻ vào lớp; luôn mang cảm giác trẻ được chào đón, nơi này thuộc về trẻ; 

công bằng trong ứng xử với mọi trẻ 

- Hướng dẫn làm bánh Piza 

         +Trò chuyện Hướng dẫn PH nấu ăn cho trẻ biếng ăn. 

         + Sơ cứu ngừng thở, ngừng tim 

       - Nghe hát "Em đi qua ngã tư đường phố" 

  

2. Thể dục sáng 

HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN Ghi 

chú 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1. Khởi động: Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn, đi với các kiểu đi (Thường, kiễng, hạ gót chân, khom lưng, nhanh, 

chậm...). 

2. Trọng động: 

       Bài 9: Tập với nơ 

      +Hô hấp:Thổi bóng 
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      + Tay: Luân phiên từng tay đưa lên cao 

      + Chân : Bước khuỵu 1 chân về phía trước, 1 chân thẳng 

      + Bụng: Đứng quay người sang 2 bên 

      + Bật : Bật tách, khép chân 

         Trẻ tập kết hợp với lời bài ca: Em đi qua ngac tư đường phố, Đường em đi 

3. Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng 1-2 vòng. 

3. Hoạt động học 

Nhánh Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 
Thứ 7 Ghi 

chú 
 

Nhánh 

1 

Ngày 

03/03/2025 

Lĩnh vực: PTTC 

Tên HĐH:  

*Thoát hiểm khio 

gặp hoả hoạn 

Ngày 

04/03/2025 

Làm quen với 

Tiếng Anh 

Ngày 

05/03/2025 

Lĩnh vực: PTNT 

Tên HĐH:  

*So sánh chiều cao 

của 3 đối tượng 

Ngày 

06/03/2025 

Lĩnh vực PTTM 

Tên HĐH: 

* Dạy KNVĐ: 

Đường em đi 

- NH: Em đi qua 

ngã tư đường phố 

- TC: Thi xem ai 

nhanh 

Ngày 

07/03/2025 

Làm quen với 

Tiếng Anh 

Ngày 

08/03/2025 

Lĩnh vực: 

PTNN 

- Tên HĐH: 

Thơ: Xe máy 

kiêu 

căng(DTĐTDC

) 

 

 

Nhánh 

2 

 

Ngày 

10/03/2025 

Lĩnh vực PTTM 

Tên HĐH: 

*RKN: Đường em 

đi, Em đi qua ngã 

tư đường phố, 

Đoàn tàu nhỏ xíu 

- NH: An toàn 

Ngày 

11/03/2025 

Làm quen với 

Tiếng Anh 

Ngày 

12/03/2025 

Lĩnh vực: PTNT 

Tên HĐH: 

*Khám phá tàu hoả 

 

Ngày 

13/03/2025 

Lĩnh vực: PTNT 

Tạo ra một số 

hình học bằng các 

cách khác nhau 

Ngày 

14/03/2025 

Làm quen với 

Tiếng Anh 

Ngày 

15/03/2025 

Lĩnh vực: 

PTTC 

- Tên HĐH: 

Bật xa tối thiểu 

50 cm 
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giao thông 

- TC: Nhìn hình 

đoán tên bài hát 
Nhánh 

3 
Ngày 

17/03/2025 

Lĩnh vực: 

PTTCKNXH 

Tên HĐH: 

Quyền và nghĩa 

vụ của trẻ khi 

tham gia giao 

thông nơi công 

cộng 

Ngày 

18/03/2025 

Làm quen với 

Tiếng Anh 

Ngày 

19/03/2025 

Lĩnh vực: PTNT 

Khám phá biển báo 

cấm 

Ngày 

20/03/2025 

Lĩnh vực: PTTC 

Bật nhảy từ trên 

cao xuống 40-

45cm 

Ngày 

21/03/2025 

Làm quen với 

Tiếng Anh 

 

Ngày 

22/03/2025 

Lĩnh vực: 

PTNT 

Làm biển báo 

từ các NVL 

 

4. Hoạt động ngoài trời  

Nhánh Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 
Ghi 

chú 

 

 

 

 

 

 
Nhánh 

1 

Ngày 

03/03/2025 

*QS: Trò chuyện 

về khu vực nhà 

xe của các cô 

giáo 

* TCVĐ: Bóng 

bóng xà phòng 

* Chơi tự do: 

(KV4) 

Ngày 

04/03/2025 

* QS: Mũ bảo 

hiểm 

* TCVĐ:Đập chuột 

* Chơi tự do: (KV3) 

Ngày 

05/03/2025 

* QS: Cổng trường 

an toàn giao thông 

* TCVĐ: Giữ bóng 

bằng 2 chân, 2 

cẳng tay kết hợp đi 

tiến về phía trước 

2m 

*  Chơi tự do 

(KV2) 

Ngày 

06/03/2025 

* QS: Xe máy 

*TCVĐ: Nhảy bao 

bố Chơi tự do:  

(KV1) 

Ngày 

07/03/2025 

* QS: Thực 

hành tham gia 

ngã tư đường 

phố 

* TCVĐ:Hãy về 

đúng MT hoạt 

động 

* Chơi tự do: 

(KV5) 

Ngày 

08/03/2025 

* QS: Nguyên 

liệu làm mũ 

bảo hiểm 

* TCVĐ: Bịt 

mắt bắt dê 

* Chơi tự do: 

(KV2) 
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Nhánh 

2 

Ngày 

10/03/2025 

* QSQuan sát 

một số nguyên 

vật liệu có thể 

làm tàu hoả 

* TCVĐ:Hãy về 

đúng MT hoạt động 

* Chơi tự do 

( KV2) 

Ngày 

11/03/2025 

* QS: Tạo bóng ngộ 

nghĩnh 

* TCVĐ: Du hành 

vũ trụ 

* Chơi tự do 

( KV5) 

Ngày 

12/03/2025 

* QS:Quan sát thời 

tiết 

* TCVĐ: Chuyến 

tàu tri thức 

* Chơi tự do: 

( KV4) 

Ngày 

13/03/2025 

* QS:Vật chìm, vật 

nổi. 

* TCVĐ: Bóng 

bóng xà phòng 

* Chơi tự do 

( KV3) 

Ngày 

14/03/2025 

* QS:Quan sát 

hướng gió 

* TCVĐ: Rồng 

rắn lên mây 

* Chơi tự do 

( KV5) 

Ngày 

15/03/2025 

* QS:Lắng 

nghe các âm 

thanh khác 

nhau trên sân 

trường 

* TCVĐ: Nhảy 

bao bố 

* Chơi tự do 

( KV1) 

 

Nhánh 

3 

Ngày 

17/03/2025 

* QS:Quan sát 1 

số biển báo cấm 

TCVĐ: Giữ bóng 

bằng 2 chân, 2 

cẳng tay kết hợp 

đi tiến về phía 

trước 2m 

* Chơi tự do 

( KV1)  

Ngày 

18/03/2025 

* QS: QS ngã tư 

đường phố trên sân 

trường 

* TCVĐ: Đập chuột 

* Chơi tự do: 

(KV5) 

Ngày 

19/03/2025 

* QS:Quan sátthời 

tiết 

* TCVĐ: Chuyển 

trứng bằng thìa 

* Chơi tự do: 

(KV4) 

Ngày 

20/03/2025 

* Thực hành đi 

qua ngã 4 đường 

phố 

*  TCVĐ: Luồn 

luồn tổ dế 

* Chơi tự do 

( KV3)  

Ngày 

21/03/2025 

* QS cách qua 

đường phố 

*  TCVĐ:  Đập 

chuột 

* Chơi tự do: 

(KV2) 

Ngày 

22/03/2025 

- Thực hành 

cách qua 

đường 

*TCVĐ: Dù 

cầu vồng 

*Chơi tự do 

(KV1) 

 

5. Vệ sinh, ăn, ngủ 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 
Ghi 

chú 

* Nhánh 1“ Xe máy” 

- Tất cả mọi trẻ cùng có trách nhiệm/bổn phận tham gia vào công việc chuẩn bị bữa ăn, giấc ngủ phù hợp với sức khỏe 
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và đặc điểm cá nhân của trẻ. Cùng tham gia vào hoạt động chuẩn bị cho bữa ăn, giấc ngủ, như: cùng xếp khăn lên bàn 

ăn, cùng chuẩn bị kê bàn ghế, cùng chuẩn bị chỗ ngủ, lấy gối, trải chiếu, kê phản… 

- Trò chuyện: Trò chuyện hướng dẫn trẻ làm quen với một số kí hiệu thông thường trong cuộc sống:  nhà vệ sinh, lối ra, 

nơi nguy hiểm, các ký hiệu đồ dùng vệ sinh cá nhân của trẻ. Có khu vực vệ sinh riêng cho trẻ em trai và em gái 

Thực hành: Nhận biết kí hiệu và đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

* Nhánh 2 “Tàu hoả” 

- Tất cả mọi trẻ cùng có trách nhiệm/bổn phận tham gia vào công việc chuẩn bị bữa ăn, giấc ngủ phù hợp với sức khỏe 

và đặc điểm cá nhân của trẻ. Cùng tham gia vào hoạt động chuẩn bị cho bữa ăn, giấc ngủ, như: cùng xếp khăn lên bàn 

ăn, cùng chuẩn bị kê bàn ghế, cùng chuẩn bị chỗ ngủ, lấy gối, trải chiếu, kê phản… 

- Trò chuyện: Trò chuyện hướng dẫn trẻ làm quen với một số kí hiệu thông thường trong cuộc sống:  nhà vệ sinh, lối ra, 

nơi nguy hiểm, các ký hiệu đồ dùng vệ sinh cá nhân của trẻ. Có khu vực vệ sinh riêng cho trẻ em trai và em gái 

Thực hành: Nhận biết kí hiệu và đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

* Nhánh 3 “Biển báo” 

         - Tất cả mọi trẻ cùng có trách nhiệm/bổn phận tham gia vào công việc chuẩn bị bữa ăn, giấc ngủ phù hợp với sức 

khỏe và đặc điểm cá nhân của trẻ. Cùng tham gia vào hoạt động chuẩn bị cho bữa ăn, giấc ngủ, như: cùng xếp khăn lên 

bàn ăn, cùng chuẩn bị kê bàn ghế, cùng chuẩn bị chỗ ngủ, lấy gối, trải chiếu, kê phản 

- Trò chuyện: Trò chuyện hướng dẫn trẻ làm quen với một số kí hiệu thông thường trong cuộc sống:  nhà vệ sinh, lối ra, 

nơi nguy hiểm, các ký hiệu đồ dùng vệ sinh cá nhân của trẻ. Có khu vực vệ sinh riêng cho trẻ em trai và em gái 

Thực hành: Nhận biết kí hiệu và đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

 

6. Hoạt động chiều 

 

Nhánh Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 
Ghi 

chú 

 

 

Ngày 

03/03/2025 

Ngày 

04/03/2025 

Ngày 

05/03/2025 

Ngày 

06/03/2025 

Ngày 

07/03/2025 

Ngày 

08/03/2025 
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Nhánh 

1 

- Thực hành: 

Quy định hành 

vi văn minh khi 

tham gia giao 

thông đường 

thàng không. 

- Xem phim: 

"Vui giao thông-

Tập 15". 

Lĩnh vực:  

PTNT 

Tên HĐH: 

Khám phá xe 

máy(5E) 

 

Làm quen một số 

bài thơ về chủ đề 

- Xem phim: 

"Vui giao thông-

Tập 16". 

Trẻ làm quen 

với một số từ 

Tiêng Anh 

- Sunny, rainy 

- Review: 

Sunny, rainy 

- cloudy, windy 

*Lĩnh vực 

PTTM 

Làm bánh xe 

* Trò chuyện: 

Về hoạt động 

trong ngày hội 

của các bà, các 

mẹ. 

- Tổ chức liên 

hoan văn nghệ 

chào mứng các 

bà, các mẹ, các 

bạn gái và cô 

giáo trong lớp. 

- Xem phim: 

"Vui giao 

thông-Tập 26". 

- TC: Phân biệt 

hành vi đúng 

sai 

Chơi trò chơi: 

Bé học luật an 

toàn giao thông 

- Nêu gương bé 

ngoan 

- NX cuối tuần. 

Nhánh 

2 

Ngày 

10/03/2025 

- Trò chuyện: 

Trẻ nhận biết và 

hiểu một só kí 

hiệu, biển báo 

hiệu nguy hiểm, 

cảnh cáo: đường 

người đi bộ cắt 

ngang, giao 

nhau với đường 

sắt có rào chắn 

và không có rào 

chắn. 

-  Xem phim: 

Ngày 

11/03/2025 

Lĩnh vực PTNN 

Tên HĐH: 

*Làm quen với 

nhóm chữ p,q 

Ngày 

12/03/2025 

- Trò chuyện: 

Trò chuyện cùng 

trẻ, xem video 

dạy trẻ nhận biết 

và hiểu một số 

kí hiệu, biển chỉ 

dẫn: đường 

người đi bộ sang 

ngang, cầu vượt 

qua đường cho 

người đi bộ, 

trạm cấp cứu… 

- Xem phim: 

Ngày 

13/03/2025 

- Trò chuyện: 

Trò chuyện cùng 

trẻ, cho xem 

video về quy 

định và văn hoá 

khi đi trên các 

PTGT đường 

hàng không. 

- Thực hành: 

Quy định hành 

vi văn minh khi 

tham gia giao 

thông đường 

Ngày 

14/03/2025 

Lĩnh vực 

PTNN 

Tên HĐH: 

Làm tàu hoả từ 

các NVL khác 

nhau 

Ngày 

15/03/2025 

- Liên hoan 

VN.  

- Nêu gương bé 

ngoan 

- NX cuối tuần. 
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"Vui giao thông-

Tập 19" 

"Vui giao thông-

Tập 6" 

thàng không. 

- Xem phim: 

"Vui giao thông-

Tập 24". 

Nhánh 

3 

Ngày 

17/03/2025 

- Thực hành: Đi 

qua ngã tư 

đường phố 

- Xem phim: 

"Vui giao thông-

Tập 8" 

Ngày 

18/03/2025 

Lĩnh vực PTNN 

Dạy trẻ kể lại 

truyện: Chiếc đầu 

máy xe lửa tốt 

bụng 

Ngày 

19/03/2025 

Xem phim: "Vui 

giao thông-Tập 

7" 

TC: Đặt đúng vị 

biển báo 

- Chơi trò chơi: 

An toàn giao 

thông đường  bộ 

Ngày 

20/03/2025 

- Chơi: Bé đi 

qua ngã tư 

đường phố 

- Xem phim: 

"Vui giao thông-

Tập 18".. 

Ngày 

21/03/2025 

Lĩnh vựcPTNT 

Nhận biết các 

buổi trong 

ngày(Sáng,trưa, 

chiều, tối) 

Ngày 

22/03/2025 

- Liên hoan 

VN.  

- Nêu gương bé 

ngoan 

- NX cuối tuần. 

 

7. Hoạt động góc  

TT Tên góc chơi Tên nhánh Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi 

Chuẩn bị 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nấu ăn Nhánh 1 

*Kiến thức: 

- Tất cả trẻ đều có quyền 

tham gia vào công việc 

trong góc mình chơi. Biết 

phản ánh vai chơi của 

mình. 

- Biết cách làm bánh đan 

nem 

*Kỹ năng: 

- Chơi rán bánh đa nem 

 

- Tạp dề, mũ, Menu 

các món ăn.Bộ nấu 

ăn: Nồi, bát, thìa, 

đĩa, đũa, dao, thớt, 

ống để giấy, đũa, 

thìa, lọ xúp, dầu ăn, 

muối, bột ngọt, khăn 

trải bàn.  

- Nguyên liệu và đồ 
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1 

 

 

Góc phân 

vai 

- Trẻ có kỹ năng vào bếp 

và bắt chước thao tác như  

người lớn. 

- Có kỹ năng làm bánh đa 

nem, gấp, gói, rán gọn 

gàng. 

*Thái độ:  

- Biết cất dọn đồ chơi 

đúng nơi quy định. 

- Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt động 

dùng chế biến món 

bánh đa nem 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 2 

*Kiến thức: 

- Mọi trẻ đều có quyền 

tham gia vào công việc 

trong góc mình chơi. Biết 

phản ánh vai chơi của 

mình. 

- Biết cách làm trứng rán 

*Kỹ năng: 

- Trẻ có kỹ năng cắm hoa 

và bắt chước thao tác của 

người lớn. 

- Có kỹ năng că 

*Thái độ:  

- Biết cất dọn đồ chơi 

 

 

 

 

- Chơi rán trứng 

- Tạp dề, mũ, Menu 

các món ăn.Bộ nấu 

ăn: Nồi, bát, thìa, 

đĩa, đũa, dao, thớt, 

ống để giấy, đũa, 

thìa, lọ xúp, dầu ăn, 

muối, bột ngọt, khăn 

trải bàn.  

- Nguyên liệu và đồ 

dùng chế biến món 

bánh trứng rán 
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đúng nơi quy định. 

- Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt động 

 

 

 

 

Nhánh 3 

*Kiến thức: 

- Tất cả trẻ đều có quyền 

tham gia vào công việc 

trong góc mình chơi. Biết 

phản ánh vai chơi của 

mình. 

- Biết cách chế biến món 

cá rán 

*Kỹ năng: 

- Trẻ có kỹ năng vào bếp 

và bắt chước thao tác như  

người lớn. 

*Thái độ:  

- Biết cất dọn đồ chơi 

đúng nơi quy định. 

- Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt động 

Chế biến món cá rán 

- Tạp dề, mũ, Menu 

món ăn. 

- Góc chơi và đồ 

dùng cho: xoong, 

nồi, bát, đĩa, chảo… 

- Nguyên liệu: Cá, 

mỡ… 

Bán hàng 

 

 

 

Nhánh 1 

- Tất cả trẻ đều được tham 

gia vào công việc trong góc 

mình chơi. 

- Trẻ biết nhập vai chơi và 

phản ánh 1 số hành vi của 

Cửa hàng bán các loại 

xe máy, các loại mũ bảo 

hiểm, bảo hiểm xe máy 

- Góc chơi và đồ 

dùng cho bán hàng:  

Các loại xe máy, mũ 

bảo hiểm, bảo hiểm 

xe máy 
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vai chơi. 

- Biết bày bán các mặt 

hàng phục vụ cho khách 

Biết chào khách mua hàng 

 

 

 

Nhánh 2 

- Tất cả trẻ đều được tham 

gia vào công việc trong góc 

mình chơi. 

- Trẻ biết nhập vai chơi và 

phản ánh 1 số hành vi của 

vai chơi. 

- Biết bày bán các mặt 

hàng phục vụ cho khách 

Biết chào khách mua hàng 

+ Cửa hàng nhà ga                                                                                                                                                  

+ Cửa hàng bán vé tàu 

hỏa 

 

- Góc chơi và đồ 

dùng cho bán hàng: 

Các loại nước, bánh 

kẹo cho cửa hàng 

Các loại vé tàu 

 

 

 

Nhánh 3 

- Tất cả trẻ đều được tham 

gia vào công việc trong góc 

mình chơi. 

- Trẻ biết nhập vai chơi và 

phản ánh 1 số hành vi của 

vai chơi. 

Biết bày bán các mặt hàng 

phục vụ cho khách 

Biết chào khách mua hàng 

+ Cửa hàng bán các loại 

PTGT xe máy, xe đạp, 

xe ô tô 

+ Cửa hàng bán các loại 

mũ bảo hiểm 

+ Cửa hàng bán các loại 

vé xe, vé tàu 

+ Cửa hàng nước giải 

khát 

 

 

- Góc chơi và đồ 

dùng cho bán hàng 

+ Các laoij xe đạp, 

xe máy, xe ô tô 

Các loại vé tàu, vé 

xe 
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Bác sĩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 1 

*Kiến thức: trẻ biết một số 

côngviệccủabácsĩ. 

- Tất cả trẻ đều có thể chơi 

cùng nhau vui vẻ ở góc 

chơi. Không phân biệt giới 

tính 

*Kỹ năng: có kỹ năng 

giao tiếp với mọi người, 

thăm khám chữa bệnh moi 

người 

*Thái độ: Niềm nở với 

mọi người. 

Thực hiện công việc: 

“Phòng khám bình 

dân”. 

-Mặc trang phục 

-Sắp xếp các đồ dùng, 

dụng cụ 

- Hỏi thăm bệnh của 

bệnh nhân 

- Khám bệnh 

- kê đơn cắt thuốc, dặn 

dò bệnh nhân.  

- Trang phục bác sỹ, 

đồ dùng đồ chơi bác 

sỹ, bảng đo thị lực. 

 

 

 

 

 

Nhánh 2 

*Kiến thức: trẻ biết một số 

công việc của bác sĩ. 

- Tất cả trẻ đều có thể chơi 

cùng nhau vui vẻ ở góc 

chơi. Không phân biệt giới 

tính. 

*Kỹ năng: có kỹ năng 

giao tiếp với mọi người, 

thăm khám chữa bệnh cho 

mọi người  

*Thái độ: Niềm nở với mọi 

người. 

Thực hiện công việc: 

“Phòng khám bình 

dân”. 

-Mặc trang phục 

-Sắp xếp các đồ dùng, 

dụng cụ 

- Hỏi thăm bệnh của 

bệnh nhân 

- Khám bệnh 

- kê đơn cắt thuốc, dặn 

dò bệnh nhân. 

- Trang phục bác sỹ, 

đồ dùng đồ chơi bác 

sỹ, bảng đo thị lực. 
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Nhánh 3 

*Kiến thức: trẻ biết một số 

công việc của bác sĩ. 

- Tất cả trẻ đều có thể chơi 

cùng nhau vui vẻ ở góc 

chơi. Không phân biệt giới 

tính. 

*Kỹ năng: có kỹ năng 

giao tiếp với mọi người, 

thăm khám chữa bệnh cho 

mọi người 

*Thái độ: Niềm nở với mọi 

người. 

Thực hiện công việc: 

“Phòng khám bình 

dân”. 

-Mặc trang phục 

-Sắp xếp các đồ dùng, 

dụng cụ 

- Hỏi thăm bệnh của 

bệnh nhân 

- Khám bệnh 

- kê đơn cắt thuốc, dặn 

dò bệnh nhân. 

- Trang phục bác sỹ, 

đồ dùng đồ chơi bác 

sỹ, bảng đo thị lực. 

 

2 
Góc Xây 

dựng 
 

 

 

Nhánh 1 

- Tất cả trẻ đều có thể chơi 

cùng nhau vui vẻ ở góc 

chơi. Không phân biệt giới 

tính. 

- Rèn kỹ năng hoạt động 

nhóm, phân chia công việc.  

- Phát triển tư duy, sáng 

tạo, trí tưởng tượng của trẻ 

thông qua các hoạt động 

tạo hình thành : Ngã tư 

đường phố. 

Xây Ngã tư đường phố. 

+ Xây ngã tư 

+ Xếp hình vỉa hè 

+Ghép xe ô tô. 

 

- Đồ dùng đồ chơi: 

Các loại nắp nút,... 

gạch xây dựng. 

- Các nguyên vật 

liệu,đồ chơi phụ trợ 

. 

 

 

- Tất cả trẻ đều có thể chơi 

cùng nhau vui vẻ ở góc 

Xây dựng nhà ga 

+  Xây cổng, khuôn 

- Đồ dùng đồ chơi: 

Các loại nắp nút,... 
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Nhánh 2 

chơi. Không phân biệt giới 

tính. 

- Rèn kỹ năng hoạt động 

nhóm, phân chia công việc.  

- Phát triển tư duy, sáng 

tạo, trí tưởng tượng của trẻ 

thông qua các hoạt động 

tạo hình thành mô hình 

Xây dựng nhà ga 

viên nhà ga 

+ Xếp hình một số 

PTGT 

gạch xây dựng. 

- Các nguyên vật 

liệu,đồ chơi phụ trợ 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 3 

- Tất cả trẻ đều có thể chơi 

cùng nhau vui vẻ ở góc 

chơi. Không phân biệt giới 

tính. 

- Rèn kỹ năng hoạt động 

nhóm, phân chia công việc.  

- Phát triển tư duy, sáng 

tạo, trí tưởng tượng của trẻ 

thông qua các hoạt động 

Thiết kế ngã tư đường phố 

 

+ Lắp ghép các biển 

báo, các PTGT 

+ Thiết kế ngã tư đường 

phố 

- Đồ dùng đồ chơi: 

Các loại nắp nút,... 

gạch xây dựng. 

- Các nguyên vật 

liệu,đồ chơi phụ trợ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Góc 

Học tập 

 

 

 

 

 

 

 

Góc sách 

 

 

 

 

Nhánh 1 

 

-  Trẻ biết rằng tất cả trẻ ai 

cũng đáng quý, đáng trân 

trọng, không phân biệt đối 

xử với các bạn khác giới 

trong nhóm, tất cả đều 

- Biết đọc thơ theo 

tranh. 

Đọc thơ diễn cảm về 

chủ đề 

- Chuẩn bị tranh ảnh 

về bài thơ: Xe máy 

kiêu căng, xe đạp và 

xe máy chạy thi 

- Đọc đồng dao: "Vè 

xe máy 
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được đối xử công bằng 

như nhau. 

- Trẻ đều có quyền trò 

chuyện về bổn phận của 

mình 

- Phát triển ngôn ngữ cho 

trẻ 

- Rèn khả năng kể chuyện 

sáng tạo, diễn đạt câu.. 

- Đóng kịch, kể chuyện 

theo tranh, kể chuyện 

sáng tạo về xe máy 

- Tranh ảnh, rối ngón 

tay về con gàđể trẻ 

kể chuyện sáng tạo 

Kể chuyện “Qua 

đường” Những tấm 

biển biết nói 

Tranh câu  chuyện 

“Qua đường” Những 

tấm biển biết nói 

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 2 

-Trẻ biết rằng tất cả trẻ ai 

cũng đáng quý, đáng trân 

trọng, không phân biệt đối 

xử với các bạn khác giới 

trong nhóm, tất cả đều 

được đối xử công bằng 

như nhau. 

- Trẻ đều có quyền trò 

chuyện về bổn phận của 

mình 

- Phát triển ngôn ngữ cho 

trẻ 

- Rèn khả năng kể chuyện 

sáng tạo, diễn đạt câu.. 

 

-  Kể chuyệnvề tàu hoả,  Chuẩn bị một số 

tranh câu chuyện: Sự 

tích con ốc sên 

 - Đóng kịch, kể chuyện 

sáng tạo về PTGT 

đường sắt 

 Tranh ảnh, rối ngón 

tay về con vật sống 

dưới nước để trẻ kể 

chuyện sang tạo, 

đóng kịch cùng các 

bạn Chiếc đầu máy 

xe lửa tốt bụng. 

- Biết đọc thơ theo 

tranh. 

Đọc thơ diễn cảm 

Tranh bài thơ: Tàu 

hỏa 

 

- Kể chuyện bằng rối 

dẹt 

- Thu thập các loại 

sách truyện, tranh 

ảnh, về tàu hoả 
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Nhánh 3 

-Trẻ biết rằng tất cả trẻ ai 

cũng đáng quý, đáng trân 

trọng, không phân biệt đối 

xử với các bạn khác giới 

trong nhóm, tất cả đều 

được đối xử công bằng 

như nhau. 

- Trẻ đều có quyền trò 

chuyện về bổn phận của 

mình 

- Phát triển ngôn ngữ cho 

trẻ 

- Rèn khả năng kể chuyện 

sáng tạo, diễn đạt câu.. 

 

-  Kể chuyện về đài 

truyền hình, về các loại 

biển báo 

Chuẩn bị một số 

tranh câu chuyện: 

“Những tấm biển bết 

nói, Qua đường” 

 - Đóng kịch, kể chuyện 

sáng tạo về chủ đề biển 

báo 

 Tranh ảnh, rối ngón 

tay về NVL tái chế 

để trẻ kể chuyện 

sang tạo, đóng kịch 

cùng các 

bạn:“Những tấm 

biển bết nói, Qua 

đường” 

 - Biết đọc thơ theo 

tranh. 

Đọc thơ diễn cảm 

Tranh bài thơ: Đèn 

giao thông, chú cảnh 

sát GT, Chú công an 

nhỏ 

 

 - Kể chuyện bằng rối 

dẹt 

- Thu thập các loại 

sách truyện, tranh 

ảnh, về hình ảnh một 

số biển báo 

Góc 

khám 

phá 

 

 

 

 

 

-- Tìm hiểu về các quyền 

của trẻ qua các hành vi 

tham gia giao thông đường 

bộ 

- Trẻ biết quy trình làm mũ 

Khám phá xe máy. Bảng chơi, tranh 

ảnh, video về một số 

loại xe máy 

Khám phá quy trình 

làm mũ bảo hiểm 

Bảng chơi, tranh, 

video về quy trình 
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Nhánh 1 

bảo hiểm, quy trình làm 

bọc yên xe máy, biển số xe 

- Trẻ biết dùng các que 

kem rời để ghép thành xe 

máy và PTGT đường bộ 

- Phân loại hành vi đúng 

sai khi tham gia gioa thông 

đường bộ 

làm mũ bảo hiểm, 

cách đội mũ bảo 

hiểm đúng quy cách 

Khám phá quy trình 

làm bọc yên xe máy 

Báng chơi,video về 

quy trình bọc yên xe 

máy 

Phân loại hành vi đúng 

sai 

Bảng chơi, hành vi 

đúng sai khi tham 

gia giao thông đường 

bộ 

- Ghép tương phản 

 

- Tranh lô tô về các 

hình ảnh tương phản 

nhau, bảng chơi 

Gạch bỏ đối tượng 

không cùng loại 

Bảng chơi, tranh 

lotô, bút dạ… 

Khám phá biển số xe Bảng chơi, tranh 

lotô, bút dạ. 

 

 

 

 

 

 

 

-Trẻ biết rằng tất cả trẻ ai 

cũng đáng quý, đáng trân 

trọng, không phân biệt đối 

xử với các bạn khác giới 

trong nhóm, tất cả đều 

được đối xử công bằng 

như nhau. 

- Bé khám phá tàu hỏa 

 

- Bảng chơi, tranh lô 

tô về các loại tàu hoả 

+ Tìm hiểu nguyên liệu 

làm tàu hỏa 

Bảng chơi, tranh 

ảnh, video về một số 

NVL làm tàu hoả 

- Ghép tương phản - Bảng ghi kết quả 

- Tranh lô tô về các 
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Nhánh 2 

 

- Trẻ đều có quyền trò 

chuyện về bổn phận của 

mình 

- Trẻ biết một số biển báo 

giao thông dùng cho đường 

sắt 

-Trẻ biết Ghép thành những 

cặp những đối tượng có 

mối liên quan 

-Trẻ biết môi trường hoạt 

động của tàu hoả 

 

hình ảnh tương phản 

nhau, bảng chơi 

+ Tìm hiểu cách thức 

hoạt động trong nhà ga 

- Bảng chơi, tranh lô 

tô, video về cách 

hoạt động của nhà ga 

+ Khám phá đường ray 
Bảng chơi, tranh lô 

tô về đường ray 

+ Nhận biết một số biển 

báo giao thông dùng 

cho đường sắt 

- Bảng chơi, tranh lô 

tô về một số biển báo 

giao thông dùng cho 

đường sắt 

Gạch bỏ đối tượng 

không cùng loại 

Bảng chơi, tranh 

lotô, bút dạ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Tìm hiểu về các quyền của 

trẻ qua các hành vi tham 

gia giao thông đường bộ 

- Trẻ biết biển báo cấm và 

biển báo nguy hiểm 

- Trẻ biết dùng các que 

kem rời để ghép thành biển 

báo cấm và biển báo nguy 

hiểm 

- Phân biệt các loại biển 

báo cấm và biển báo nguy 

Khám phá biển báo cấm 

và biển báo nguy hiểm 

Bảng chơi, vi tính 

Phân biệt các loại biển 

báo cấm và biển báo 

nguy hiểm 

Bảng chơi, vi tính 

Khám phá đặc điểm của 

biển nguy hiểm 

- Bảng ghi kết quả 

- Tranh lô tô về các 

hình ảnh tương phản 

nhau, bảng chơi 

Phân loại hành vi đúng 

sai 

- Bảng chơi, tranh lô 

tô  tương phản 



47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 hiểm  - Ghép tương phản 

 

Bảng chơi, tranh 

lotô, bút dạ. 

Gạch bỏ đối tượng 

không cùng loại 

 

Khám phá một số 

nguyên vật liệu để làm 

biển báo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tất cả trẻ đều có quyền 

được tham gia vui chơi 

hoạt động ở góc chơi trẻ 

thích 

- Trẻ nhận biết nhanh con 

số 3,4,5,6,7,8,9,10. Biết tìm 

đúng thẻ số tương ứng với 

số lượng. trẻ biết trật tự của 

dãy số tự nhiên 

3,4,5,6,7,8,9,10. 

- Có kỹ năng chơi các trò 

chơi nhanh. 

- Có kỹ năng quan sát ghi 

nhớ chú ý có chủ đích. 

- Kỹ năng lấy cất đồ chơi 

đúng nơi quy định. 

- Biết tạo nhóm cho đủ 

số lượng 10,tìm thẻ số 

10 

- Bảng chơi, lô tô về 

đồ dùng, đồ chơi, thẻ 

số từ 1->10 

- So sánh thêm, bớt 

trong PV 10 tìm thẻ số 

- Bảng chơi, lô tô về 

đồ dùng, đồ chơi, thẻ 

số từ 1->10 

-TC Ong tìm chữ 
Bảng chơi: Ong tìm 

số, các thẻ chữ số rời 

- TC đômino 
Bảng mẫu của cô, 

các tranh lô tô rời 

-TC: Ai thông minh 

Bảng chơi vòng quya 

có chữ số và đồ dùng 

đồ chơi 

- Sắp xếp theo quy tắc 

Trẻ biết sắp xếp theo 

mẫu, sáng tạo theo ý 

trẻ. 

Bảng chơi, lô tô các 

đồ dùng đồ chơi 
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Nhánh 1 - Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt 

động. 

- TC bàn tính học toán 

Bàn tính, các khối gỗ 

nhỏ, thẻ số, dấu cộng 

trừ 

- TC tìm số tương ứng 

Đồ dùng đồ chơi 

trong trường mầm 

non, đồ chơi trung 

thu 

-Thẻ số từ 1->10 

- Rèn luyện khả năng tư 

duy sáng tạo,tăng khả năng 

khéo léo của đôi bàn tay. 

Rèn khả năng quan sát, tính 

kiên nhẫn và óc phán đoán 

cho trẻ. 

- Sử dụng xúc xắc để 

quyết định thanh gỗ rút 

- Bộ đồ chơi rút gỗ 

số 

- Rèn luyện khả năng tư 

duy, khả năng tập trung cao 

độ cho bé 

- Xếp quân cờ ngẫu 

nhiên chọn 2 quân cờ 

màu giống nhau 

 

- Cờ nhớ màu 

 

- Phát triển tư duy logic và 

trí tưởng tượng phong phú 

của bé. Rèn luyện tính cẩn 

thận gọn gàng cho trẻ. 

- Sắp xếp các mảnh 

ghép hình học tạo ra 

các hình theo thẻ 

 

- Bộ Tangram có 

nam châm 

 

 

 

 

 

 

- Tất cả trẻ đều có quyền 

được tham gia vui chơi 

hoạt động ở góc chơi trẻ 

thích 

Thêm cho đủ số lượng 

10 tìm thẻ số tương ứng 

- Bảng chơi, lô tô về 

đồ dùng, đồ chơi, thẻ 

số từ 1->10 

Bớt trong PV 10 tìm thẻ - Bảng chơi, lô tô về 
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Góc Toán 

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 2 

- Trẻ nhận biết nhanh con 

số 3,4,5,6,7,8,9,10. Biết tìm 

đúng thẻ số tương ứng với 

số lượng. trẻ biết trật tự của 

dãy số tự nhiên 

3,4,5,6,7,8,9,10. 

- Có kỹ năng chơi các trò 

chơi nhanh. 

- Có kỹ năng quan sát ghi 

nhớ chú ý có chủ đích. 

- Kỹ năng lấy cất đồ chơi 

đúng nơi quy định. 

- Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt 

động. 

số đồ dùng, đồ chơi, thẻ 

số từ 1->10 

- Biết chia nhóm 10 đối 

tượng ra thành 2 phần  

- Bảng chơi, lô tô về 

đồ dùng, đồ chơi, thẻ 

số từ 1->10 

- Biết sắp xếp theo quy 

luật dãy số tự nhiên, tìm 

nhóm đồ vật tương ứng 

số lượng. 

- Bảng chơi, lô tô về 

đồ dùng, đồ chơi, thẻ 

số từ 1->10 

-TC Ong tìm chữ 
Bảng chơi: Ong tìm 

số, các thẻ chữ số rời 

- TC đômino 
Bảng mẫu của cô, 

các tranh lô tô rời 

-TC: Ai thông minh 

Bảng chơi vòng quya 

có chữ số và đồ dùng 

đồ chơi 

- Sắp xếp theo quy tắc 

Trẻ biết sắp xếp theo 

mẫu, sáng tạo theo ý 

trẻ. 

Bảng chơi, lô tô các 

đồ dùng đồ chơi 

- Rèn luyện khả năng tư 

duy sáng tạo,tăng khả năng 

khéo léo của đôi bàn tay. 

Rèn khả năng quan sát, tính 

kiên nhẫn và óc phán đoán 

- TC bàn tính học toán 
Bàn tính, các khối gỗ 

nhỏ, thẻ số  
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cho trẻ. 

- Rèn luyện khả năng tư 

duy, khả năng tập trung cao 

độ cho bé - TC tìm số tương ứng 

Đồ dùng đồ chơi 

trong trường mầm 

non, đồ chơi trung 

thu 

-Thẻ số từ 1->10 

- Phát triển tư duy logic và 

trí tưởng tượng phong phú 

của bé. Rèn luyện tính cẩn 

thận gọn gàng cho trẻ. 

- Sắp xếp các mảnh 

ghép hình học tạo ra 

các hình theo thẻ 

 

- Bộ Tangram có 

nam châm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tất cả trẻ đều có quyền 

được tham gia vui chơi 

hoạt động ở góc chơi trẻ 

thích 

- Trẻ nhận biết nhanh con 

số 3,4,5,6,7,8,9,10. Biết tìm 

đúng thẻ số tương ứng với 

số lượng. trẻ biết trật tự của 

dãy số tự nhiên 

3,4,5,6,7,8,9,10. 

- Có kỹ năng chơi các trò 

Thêm cho đủ số lượng 

10 tìm thẻ số tương ứng 

- Bảng chơi, lô tô về 

đồ dùng, đồ chơi, thẻ 

số từ 1->10 

Bớt trong PV 10 tìm thẻ 

số 

- Bảng chơi, lô tô về 

đồ dùng, đồ chơi, thẻ 

số từ 1->10 

- Biết chia nhóm 10 đối 

tượng ra thành 2 phần  

- Bảng chơi, lô tô về 

đồ dùng, đồ chơi, thẻ 

số từ 1->10 

- Biết sắp xếp theo quy 

luật dãy số tự nhiên, tìm 

nhóm đồ vật tương ứng 

số lượng. 

- Bảng chơi, lô tô về 

đồ dùng, đồ chơi, thẻ 

số từ 1->10 
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chơi nhanh. 

- Có kỹ năng quan sát ghi 

nhớ chú ý có chủ đích. 

- Kỹ năng lấy cất đồ chơi 

đúng nơi quy định. 

- Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt động 

-TC Ong tìm chữ 
Bảng chơi: Ong tìm 

số, các thẻ chữ số rời 

- TC đômino 
Bảng mẫu của cô, 

các tranh lô tô rời 

-TC: Ai thông minh 

Bảng chơi vòng quya 

có chữ số và đồ dùng 

đồ chơi 

- Sắp xếp theo quy tắc 

Trẻ biết sắp xếp theo 

mẫu, sáng tạo theo ý 

trẻ. 

Bảng chơi, lô tô các 

đồ dùng đồ chơi 

- Rèn luyện khả năng tư 

duy sáng tạo,tăng khả năng 

khéo léo của đôi bàn tay. 

Rèn khả năng quan sát, tính 

kiên nhẫn và óc phán đoán 

cho trẻ. 

- TC bàn tính học toán 
Bàn tính, các khối gỗ 

nhỏ, thẻ số  

- Rèn luyện khả năng tư 

duy, khả năng tập trung cao 

độ cho bé - TC tìm số tương ứng 

Đồ dùng đồ chơi 

trong trường mầm 

non, đồ chơi trung 

thu 

-Thẻ số từ 1->10 

- Phát triển tư duy logic và 

trí tưởng tượng phong phú 

của bé. Rèn luyện tính cẩn 

- Sắp xếp các mảnh 

ghép hình học tạo ra 

các hình theo thẻ 

- Bộ Tangram có 

nam châm 
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thận gọn gàng cho trẻ.   

 

 

 

 

 

 

Chữ cái 

Nhánh 1 

Kiến thức: 

- Tất cả trẻ đều có quyền 

được tham gia vui chơi 

hoạt động ở góc chơi trẻ 

thích 

 Trẻ nhận biết nhanh nhóm 

chữ cái P,Qtrong các từ. 

Biết xếp chữ theo mẫu. 

*Kỹ năng: 

Có kỹ năng quan sát, ghi 

nhớ, chú ý có chủ đích. 

Thao tác nhanh với các trò 

chơi. 

*Thái độ:Trẻ hứng thú tích 

cực tham gia vào các hoạt 

động 

+ Ong tìm chữ 

+  Bé ghép vần 

+ Tìm chữ cái (P,Q) 

trong bài thơ: Xe máy 

kiêu  căng 

+ Vòng quay kì diệu 

+ Xếp chữ (P,Q) 

+ Khéo tay xếp 

chữ(P,Q) 

+ Làm quen Tiếng 

Anhtừ: - Sunny, rainy 

- Review: Sunny, rainy 

- cloudy, windy 

+ Trò chơi: Ô chữ kỳ 

diệu(Trò chơi trên máy 

vi tính) 

- Bảng chơi, tranh 

mẫu có chứa từ, thẻ 

chữ cái. 

- Máy vi tính, trò 

chơi ô chữ kỳ diệu 

trên máy 

- Hộp đựng, mảnh 

tranh ghép, tranh 

mẫu 

- Bài thơ: “Xe máy 

kiêu căng” có chứa 

chữ cái P,Q 

- Chuẩn bị một số 

hình ảnh TA có chứa 

từ: 

- Sunny, rainy 

- Review: Sunny, 

rainy 

- cloudy, windy 

  

Nhánh 2 

Kiến thức: 

- Tất cả trẻ đều có quyền 

được tham gia vui chơi 

+ Ong tìm chữ 

+  Bé ghép vần 

+ Tìm chữ cái: (P,Q) 

- Bảng chơi, tranh 

mẫu có chứa từ, thẻ 

chữ cái. 
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hoạt động ở góc chơi trẻ 

thích 

 Trẻ nhận biết nhanh nhóm 

chữ cái P,Qtrong các từ. 

Biết xếp chữ theo mẫu. 

*Kỹ năng: 

Có kỹ năng quan sát, ghi 

nhớ, chú ý có chủ đích. 

Thao tác nhanh với các trò 

chơi. 

*Thái độ:Trẻ hứng thú tích 

cực tham gia vào các hoạt 

động 

trong bài thơ: Tàu hỏa 

+ Vòng quay kì diệu 

+ Xếp chữ (P,Q) 

+ Khéo tay xếp 

chữ(P,Q) 

+ Làm quen Tiếng 

Anhtừ:  

- Sunny, rainy 

- Review: Sunny, rainy 

- cloudy, windy 

+ Trò chơi: Ô chữ kỳ 

diệu(Trò chơi trên máy 

vi tính) 

- Máy vi tính, trò 

chơi ô chữ kỳ diệu 

trên máy 

- Hộp đựng, mảnh 

tranh ghép, tranh 

mẫu 

- Bài thơ: “Tàu hỏa” 

có chứa chữ cái P,Q 

- Chuẩn bị một số 

hình ảnh TA có chứa 

từ:  

- Sunny, rainy 

- Review: Sunny, 

rainy 

- cloudy, windy 

   

Nhánh 3 

Kiến thức: 

- Tất cả trẻ đều có quyền 

được tham gia vui chơi 

hoạt động ở góc chơi trẻ 

thích 

 Trẻ nhận biết nhanh nhóm 

chữ cái P,Qtrong các từ. 

Biết xếp chữ theo mẫu. 

*Kỹ năng: 

Có kỹ năng quan sát, ghi 

+ Ong tìm chữ 

+  Bé ghép vần 

+ Tìm chữ cái (P,Q) 

trong bài thơ: Đèn giao 

thông, 

+ Vòng quay kì diệu 

+ Xếp chữ (P,Q) 

+ Khéo tay xếp 

chữ(P,Q) 

+ Làm quen Tiếng 

- Bảng chơi, tranh 

mẫu có chứa từ, thẻ 

chữ cái. 

- Máy vi tính, trò 

chơi ô chữ kỳ diệu 

trên máy 

- Hộp đựng, mảnh 

tranh ghép, tranh 

mẫu 

- Bài thơ: “Đèn giao 
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nhớ, chú ý có chủ đích. 

Thao tác nhanh với các trò 

chơi. 

*Thái độ:Trẻ hứng thú tích 

cực tham gia vào các hoạt 

động 

Anhtừ: - Sunny, rainy 

- Review: Sunny, rainy 

- cloudy, windy 

+ Trò chơi: Ô chữ kỳ 

diệu(Trò chơi trên máy 

vi tính) 

thông” có chứa chữ 

cái P,Q: Cái ti vi nó 

mách  

- Sunny, rainy 

- Review: Sunny, 

rainy 

- cloudy, windy 

 

4 

 

Góc Nghệ 

thuật 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tạo hình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 1 

- Tất cả trẻ được tự do lựa 

chọn các hoạt động nghệ 

thuật 

- Được tự do biểu đạt sở 

thích, mong muốn của bản 

thân thông qua nghệ thuật 

Trẻ biết cách làm tạo ra 

các sản phẩm của chủ đề 

- Trẻ biết vẽ, in, tô màu, 

nặn các sản phẩm về chủ 

đề nhánh “Xe máy” 

- Biết sử dụng các kỹ năng 

để nặn, vẽ, tô màu, xé dán, 

trang trí các sản phẩm 

chủđề nhánh “Xe máy” 

 

 

 

 

 

 

 

Tô màu, dán xe máy 

- Giấy vẽ, giấy báo, 

màu nước, dây kém 

nhung, tranh in sẵn 

hoặc giấy trắng cho 

trẻ vẽ hình, bút 

chì/bút vẽ;Hồ/keo 

dán 

 

Trang trí xe máy 

- Lõi giấy, giấy báo, 

màu nước, dây kém 

nhung, tranh in sẵn 

hoặc giấy trắng cho 

trẻ vẽ hình, bút 

chì/bút vẽ;Hồ/keo 

dán 

Làm bánh xe NVL Các NVL, băng dính, 

kéo, hồ dán, đề can, 

giấy màu… 
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 Làm mũ bảo hiểm Bảng, đất nặn, khăn 

lau tay 

Làm biển số xe Các loại hộp, bìa, 

kéo, băng dính, đề 

can… 

- Làm bọc yên xe 

máy… 

Rơm, len, vải 

vụn,Xốp mếch, bìa 

cứng, kéo, băng dính 

 

 

 

Nhánh 2 

 

- Tất cả trẻ được tự do lựa 

chọn các hoạt động nghệ 

thuật 

- Được tự do biểu đạt sở 

thích, mong muốn của bản 

thân thông qua nghệ thuật 

Trẻ biết cách làm tạo ra 

các sản phẩm của chủ đề 

- Trẻ biết vẽ, in, tô màu, 

nặn các sản phẩm về chủ 

đề nhánh “Tàu hoat” 

- Biết sử dụng các kỹ năng 

để nặn, vẽ, tô màu, xé dán, 

trang trí các sản phẩm chủ 

đề nhánh “Tàu hoả” 

+ Vẽ, tô tàu hỏa và các 

biển báo dùng trong 

đường sắt 

Lọ nhựa, băng dính, 

kéo, đề can, mẹt tre, 

quả bóng, bút màu… 

Xé dán tàu hỏa 
Bảng, đất nặn, khăn 

lau tay 

Nặn biển báo dùng 

trong đường sắt 

Bảng, đất nặn, mẫu 

của cô, khăn lau tay 

+ Làm tàu hỏa bằng các 

nguyên vật liệu khác 

nhau, nhà ga, đừơng ray 

... 

Các khối hộp, băng 

dính, nến dính, ghim, 

đề can, giấy màu, 

kéo, giấy, bút, … 
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 Nhánh 3 

 

 

 

 

- Tất cả trẻ được tự do lựa 

chọn các hoạt động nghệ 

thuật 

- Được tự do biểu đạt sở 

thích, mong muốn của bản 

thân thông qua nghệ thuật 

Trẻ biết cách làm tạo ra 

các sản phẩm của chủ đề 

- Trẻ biết vẽ, in, tô màu, 

nặn các sản phẩm về chủ 

đề nhánh “Biển báo” 

- Biết sử dụng các kỹ năng 

để nặn, vẽ, tô màu, xé dán, 

trang trí  các sản phẩm chủ 

đề  nhánh “Biển báo” 

Tô màu biển báo.  

Bảng chơi hướng 

dẫn gợi ý của cô, 

tranh, sáp màu 

Vẽbiển báo 

Mẫu của cô, tyranh 

tô màu biển báo, sáp 

màu 

Làm gara để xe ô tô 

 

Tranh mẫu hướng 

dẫn của cô 

Một số NVL, kéo, 

băng dính 

Làm các PTGT từ các 

NVL(ô tô, máy bay, tàu 

hoả...) 

Tranh mẫu hướng 

dẫn của cô 

Một số NVL, kéo, 

băng dính 

Cắt dán biển báo 

Bảng chơi hướng 

dẫn gợi ý của cô, 

Tranh mẫu hướng 

dẫn của cô 

Một số NVL, kéo, 

sáp màu 

Làm biển báo 

Bảng chơi hướng 

dẫn gợi ý của cô, các 

NVL , băng dính, 

kéo 
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Âm nhạc 

 * Tất cả trẻ được tự do lựa 

chọn các hoạt động nghệ 

thuật 

 Được tự do biểu đạt sở 

thích, mong muốn của bản 

thân thông qua nghệ thuật 

*Kiến thức: trẻ hát thuộc lời bài 

hát, hát đúng nhạc. 

*Kỹ năng: trẻ biết hát kết hợp 

nhịp nhàng theo nhịp bài hát. 

Củng cố các kỹ năng vận động 

đã học. 

*Thái độ: trẻ hứng thú tích cực 

tham vào các HĐ. 

Hát vận động theo nhạc 

bài hát về chủ đề 

- Chuẩn bị nhạc bài 

hát: Em đi qua ngã 

tư đường phố, 

Đường em đi, Đi xe 

đạp 

- Các dụng cụ âm 

nhạc. 

Steam 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh  

1 

S: Trẻ biết tên các nguyên 

liệu để thiết kế Bưu 

thiếp tặng mẹ, bà 

T: Sử dụng các nguyên, vật 

liệu, dụng cụ để thiết kế 

thiệp tặng mẹ, bà 

E: Thực hiện kĩ thuật vẽ, 

bóc, xé, dán, in dấu vân 

tay, gắn đính để thiết kế 

Bưu thiếp tặng mẹ, bà 

 A(arts): In dấu vân tay, 

trang trí thiệp từ các 

nguyên vật liệu khác nhau 

 

 

 

Làm bưu thiếp tặng 

bà, mẹ 

 

Vật liệu: các loại, lá 

cây, bìa cát tông, hạt 

ngô, hạt lạc, hạt 

đậu, hạt bưởi,vỏ 

ngao, kéo, keo, băng 

dính hai mặt…) 
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đảm bảo thẩm mỹ, sáng 

tạo, màu sắc hài hòa. 

M: Xếp theo quy tắc, đếm  

 

 

 

 

 

Nhánh 2 

S: Biết tên gọi và đặc điểm 

của xe máy 

T: Máy tính xem video về 

1 số tranh làm xe máy bằng 

NVL 

E: Trẻ biết sử dụng các 

nguyên vật liệu khác nhau 

để tạo xe máy 

 A(arts): Thiết kế và tạo ra 

những chiếc xe máyđẹp,  

trang trí màu ѕắc hài hòa. 

 M: Đếm số bánh xe máy, 

số xe máy làm được 

 

 

 

Làm xe máy từ các 

NVL 

Vậtliệu:Cúc áo, 

mếch xốp, bìa cát 

tông, kéo... băng 

dính 2 mặt, keo 

nến… 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 3 

S: Nói được tên gọi đặc 

điểm, hình dạng, công 

dụng của biển báo 

T: Trẻ biết cách lựa chọn 

các loại vật liệu phù hợp 

để thiết kế thành biển báo 

E: Biết kết hợp kỹ năng 

dán, tô màu, trang tạo 

thành biển báo 

 A(arts): Trẻ tự do sáng 

tạo, trang trí để chiếc biển 

báo trông xinh xắn và bắt 

mắt hơn. 

 

 

 

 

Làmbiển báo 

Vật liệu: Giấy mầu, 

bìa catton, bìa màu, 

lịch quyển cũ, khăn 

lau tay, băng dính 

hai mặt,keo khô, 

màu nước, bút…. 
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 M: Trẻ nhận biết và phân 

biệt được các biểu tượng có 

dạng hình chữ nhật, hình 

vuông … 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Góc kỹ 

năng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 1 

- Trẻ có kỹ năng cài khuy 

áo, xác định đươc vị trí các 

khuy áo khéo léo, biết phối 

hợp 2 tay để đẩy cúc được 

qua lỗ khuyết và cài cúc áo 

vào. 

- Rèn kỹ năng hoạt động 

nhóm, rèn sự khéo léo của 

đôi bàn tay. Rèn khả năng 

tập trung quan sát. 

- Bé cài khuy áo 

- Bé xâu, luồn, buộc 

dây giầy 

- Bé chơi xỏ dây giày 

- Bé chơi buộc thắt nơ 

 

- Bảng cài khuy áo, 

áo thật 

- Giày, dây buộc  

 

 

 

 

 

Nhánh 2 

- Rèn kỹ năng phục vụ tốt, 

rèn luyện tính kiên trì, cẩn 

thận, tỉ mỉ mà còn khơi gợi 

tình yêu với nghệ thuật, 

mong muốn được làm đẹp 

cho mình và cho mọi người 

xung quanh 

- Rèn kỹ năng hoạt động 

nhóm, rèn sự khéo léo của 

đôi bàn tay. Rèn khả năng 

tập trung quan sát. 

- Bé tết tóc cho búp bê 

- Bé xâu vòng tặng bạn 

- Bé chơi xỏ dây giày 

- Bé chơi đan tết 

 

- Các loại dây cho trẻ 

chơi đan Tết 

- Dây , hạt vòng các 

màu 
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Nhánh 3 

 

 

 

 

 

- Rèn kỹ năng phục vụ tốt, 

rèn luyện tính kiên trì, cẩn 

thận, tỉ mỉ mà còn khơi gợi 

tình yêu với nghệ thuật, 

mong muốn được làm đẹp 

cho mình và cho mọi người 

xung quanh 

- Rèn kỹ năng hoạt động 

nhóm, rèn sự khéo léo của 

đôi bàn tay. Rèn khả năng 

tập trung quan sát. 

-Bé tết tóc cho búp bê 

- Bé chơi luồn hạt 

- Bé chơi xỏ dây giày 

- Bé chơi đan tết 

 

- Các loại dây cho trẻ 

chơi đan Tết 

- Dây, hạt vòng các 

màu 
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